Chủ đề  4: Hình dung về Đông Nam Á 
Bài 1: ASEAN
Bản dịch không chính thức. Xin xem bản tiếng Anh nếu cần kiểm chứng.
Bài Giới thiệu
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hay còn gọi là ASEAN, được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 bằng việc ký kết Tuyên bố Bangkok. Bản Tuyên bố được ký bởi Adam Malik - Bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao Indonesia; Tun Abdul Razak - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng phát triển Quốc gia Malaysia; Narciso Ramos - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines; S. Rajaratnam - Bộ trưởng Ngoại giao Singapore, và Thanat Khoman - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, những người giờ đây được vinh danh là những người sáng lập ASEAN. 

Tuyên bố Bangkok nêu rõ chính phủ các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan sẽ cùng nhau phấn đấu vì: 

· Tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa; 

· Hòa bình và ổn định khu vực; 

· Hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa, kỹ thuật, khoa học và quản lý; 

· Hỗ trợ lẫn nhau trong đào tạo và nghiên cứu; 

· Hợp tác trong nông nghiệp và công nghiệp, thương mại, giao thông, truyền thông và cải thiện mức sống; 

· Thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á; và 

· Hợp tác với các tổ chức khu vực và quốc tế. 

Tiền thân của ASEAN 

Sự hình thành ASEAN không phải là nỗ lực đầu tiên về hợp tác khu vực của các quốc gia Đông Nam Á. Năm 1961, Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) được thành lập ở Bangkok với các thành viên là Malaya, Philippines và Thái Lan. Đây là kết quả của chuyến thăm Philippines vào tháng 1 năm 1959 của Tunku Abdul Rahman – Thủ tướng của Liên bang Malaya. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu thành công của ASA đã khá hạn chế do mục tiêu nhỏ hẹp, chỉ giới hạn ở kinh tế và văn hóa, đồng thời lại bỏ qua Indonesia, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Hiệp hội cũng không duy trì được sức sống lâu bền do sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Liên bang Malaya và Philippines vì Philippines tuyên bố chủ quyền với Bắc Borneo (Sabah), nơi về sau đã trở thành một phần của Liên bang Malaya (Irvine, 1982: 9). Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là các mục tiêu mà ASA đề ra có trọng tâm hướng tới hợp tác kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học và quản lý giữa các thành viên, điều mà các thành viên coi là sự khởi đầu cho những nỗ lực hợp tác trong khu vực. ASA chính thức tồn tại từ năm 1961 đến năm 1967 và giải thể ngay sau khi ASEAN được thành lập. 
Gần như đồng thời với sự tồn tại của ASA là sự phát triển của một tổ chức khu vực khác được biết đến với tên gọi “Đại liên bang Malay” [Greater Malay Confederation] hay còn gọi là Maphilindo do Philippines khởi xướng. Tổ chức này gồm Malaya, Philippines và Indonesia, và ý tưởng về liên bang này được hình thành sau cuộc hội đàm ba nước ở Manila tháng 7-8 năm 1963 bàn về những quan điểm khác biệt của họ đối với việc hình thành quốc gia Malaysia sau này (Irvine, 1982: 9-10). Tuy nhiên, việc nhấn mạnh nguồn gốc chung Malay như một biện pháp để giải quyết các yêu cầu về lãnh thổ cũng như những khác biệt về hệ tư tưởng cho thấy Maphilindo là một tổ chức ít chú ý tới những quốc gia không thuộc các bang của Malay ở Đông Nam Á như Myanmar và Thái Lan. Điều đó đã hạn chế sức mạnh của một tổ chức đại diện cho Đông Nam Á. Do số lượng thành viên nhỏ và quy mô hạn chế nên tính hiệu quả của Maphilindo với tư cách là một tổ chức của khu vực cũng rất hạn chế, đặc biệt sau khi Tổng thống Sukarno của Indonesia đưa ra chính sách Konfrontasi (Đối đầu) chống lại Malaysia năm 1963. Maphilindo tự giải thể vào năm 1967 cùng với sự hình thành của ASEAN. 

Trong khi cả ASA và Maphilindo đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, cả hai tổ chức đều theo đuổi ý tưởng rằng những giá trị và văn hoá chung có thể làm cơ sở để xây dựng bản sắc tập thể cho khu vực Đông Nam Á và, mang lại sự gắn kết trong khu vực. Hơn nữa, các nguyên tắc cơ bản của Maphilindo – ví dụ như không sử dụng cơ chế phòng thủ chung để gia tăng lợi ích quyền lực, và cam kết coi nguyên tắc musyawarah (tham vấn) là cơ sở để giải quyết tranh chấp, sau này đã tạo cơ sở cho cách tiếp cận của ASEAN đối với sự tương tác và hợp tác trong khu vực (Goh, 2003: 113-114). Những nguyên tắc này về sau được hợp nhất trong cái gọi là Phương thức  ASEAN: Tìm kiếm thỏa thuận và hòa hợp trên tinh thần không đối đầu và ưu tiên ngoại giao kín thay vì tranh luận mở. Đó chính là quy tắc ứng xử cho các thành viên ASEAN liên quan đến các mối quan hệ liên quốc gia trong tổ chức. 
Những lý do đằng sau sự ra đời của ASEAN

Một loạt các sự kiện ở Đông Nam Á đã dẫn tới sự thành lập ASEAN. Sự thay đổi về lãnh đạo chính trị ở Indonesia tháng 10 năm 1965 (dẫn đến sự kết thúc của chính sách Konfrontasi – đối đầu), việc bầu cử Tổng thống Ferdinand Marcos ở Philippines một tháng sau đó, và sự mềm hoá yêu sách của Philippines trong vấn đề Sabah, khiến mối quan hệ giữa Indonesia, Philippines và Malaysia được cải thiện. Những cuộc đàm phán chính thức nhằm kết thúc chính sách Konfrontasi do Thái Lan làm trung gian đã dẫn tới việc thành lập ASEAN với tư cách là một diễn đàn khu vực nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác vì hoà bình và an ninh khu vực, điều cần thiết cho sự phát triển của mỗi quốc gia. 
Một động cơ quan trọng khác đằng sau sự hình thành của ASEAN là việc các quốc gia sáng lập nhận thấy sự cần thiết phải tạo ra một diễn đàn cho phép họ không chỉ giải quyết vấn đề xung đột lãnh thổ, mà còn làm việc cùng nhau vì sự tiến bộ và phát triển. Quá khứ thuộc địa ở Đông Nam Á đã gây ra “sự ngăn cách và thiếu hiểu biết giữa các dân tộc ở Đông Nam Á” (Severino, 2008: 4). Hơn nữa, Đông Nam Á giai đoạn hậu thuộc địa đã chứng kiến sự nổi lên của vấn đề biên giới quốc gia, gây chia rẽ các dân tộc và các nhóm tôn giáo vốn trước đây sống trên cùng lãnh thổ, dẫn đến những tranh chấp lãnh thổ giữa các nhà nước mới giành độc lập. Vì thế, các quốc gia Đông Nam Á buộc phải tìm cách để đàm phán và quản lý những xung đột này một cách hoà bình. 
Giải quyết các xung đột bằng biện pháp hoà bình là tối quan trọng trong những năm 1960. Trong khi Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines đã giành được độc lập thì những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân vẫn tiếp diễn tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc được đẩy mạnh do sự căng thẳng của Chiến tranh Lạnh. Sự can thiệp của Liên Xô và Mỹ (và của Trung Quốc ở mức độ ít hơn) trong cuộc xung đột ở Việt Nam đã đe dọa cuốn cả khu vực Đông Nam Á vào cuộc Chiến tranh Lạnh toàn cầu cũng như cuộc đua tranh giành quyền lực. 
Vì thế, việc thành lập ASEAN một phần xuất phát từ tình huống và bối cảnh chính trị khu vực Đông Nam Á trong những thập niên 1950 và 1960. Bằng cách nhấn mạnh những lợi ích chung thay vì nhấn mạnh những khác biệt về sắc tộc, tôn giáo và văn hoá, cũng như tuân thủ chính sách không can thiệp, ASEAN hướng tới việc tạo ra một diễn đàn để các quốc gia thành viên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, quản lý tranh chấp và ngăn chặn sự gia tăng xung đột. Bằng cách liên kết với nhau và tham gia với các cường quốc với tư cách một khối khu vực, ASEAN cũng có thể ngăn chặn việc Đông Nam Á bị lôi kéo vào các cuộc xung đột trong Chiến tranh Lạnh  (Shee, 1977: 754). 

Những mối quan tâm này đã được thể hiện trong Hiệp ước bất tương xâm hay Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á [Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia] được ký tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất tổ chức tại Bali vào tháng 2 năm 1976. Hiệp ước đã giữ vững sự tôn trọng đối với “độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các quốc gia; quyền của mọi quốc gia được tồn tại mà không có sự can thiệp, lật đổ hoặc áp bức của bên ngoài; Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết bất đồng hoặc tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; từ bỏ việc đe doạ hoặc sử dụng vũ lực; hợp tác với nhau một cách có hiệu quả” (Severino, 2008: 7). Nguyên tắc không can thiệp này sau đó đã bị các học giả phê phán vì hạn chế tính hiệu quả của tổ chức và khả năng phối hợp hành động với nước khác, đặc biệt là khi liên quan tới lợi ích quốc gia. 

Ngược lại với ASA và Maphilindo, ASEAN không tự giới hạn về thành viên và phạm vi. Tuyên bố Bangkok nêu rõ ASEAN “luôn rộng mở đối với tất cả các Quốc gia ở khu vực Đông Nam Á nếu các quốc gia đó tán thành các những tôn chỉ, nguyên tắc và mục đích nói trên” (ASEAN, 1967). Tuyên bố này đã mở ra cánh cửa tham gia vào ASEAN cho toàn bộ các quốc gia được định nghĩa thuộc khu vực Đông Nam Á về phương diện địa lý, chỉ với điều kiện là quốc gia thành viên phải tán thành các nguyên tắc và tôn chỉ của ASEAN. Tiêu chí tương đối dễ dàng về thành viên này cho phép ASEAN, sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, chấp thuận các quốc gia Đông Nam Á lục địa như Việt Nam (1995), Lào và Myanmar (1997) và Campuchia (1999) trở thành thành viên của mình. Đến năm 1999, ASEAN đã trở thành một tổ chức bao gồm toàn bộ các quốc gia Đông Nam Á, từ đó xoá bỏ sự phân biệt giữa các nước thành viên ASEAN và các nước không phải là thành viên cũng như giữa các quốc đảo và các quốc gia lục địa. Sự linh hoạt trong việc kết nạp và tiêu chí kết nạp thành viên cũng có nghĩa là quốc gia non trẻ Timor Leste (tuyên bố độc lập năm 2002) cũng có thể trở thành thành viên của ASEAN trong tương lai. 
Sự phát triển của ASEAN

Mối quan tâm cơ bản của ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực là vấn đề an ninh trong nội bộ Đông Nam Á. Từ thập niên 1970 đến 1990, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, mối quan tâm hàng đầu của ASEAN là giữ vững vị trí là một tổ chức khu vực trong quan hệ với Mỹ và Liên Xô, cũng như trước tham vọng của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Ám ảnh bởi mối lo ngại về sự gia tăng của vũ khí hạt nhân, năm 1971, ASEAN tuyên bố rằng Đông Nam Á cần tiếp tục giữ vững là một Khu vực của Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN). Tiếp sau Tuyên bố này là Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) vào năm 1995 (có hiệu lực tháng 3 năm 1997) mà theo đó các thành viên ASEAN đã cam kết về một khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân.
Các thành viên ASEAN cũng chủ động đàm phán với tư cách là một tổ chức khu vực về những vấn đề liên quan đến Đông Nam Á, từ lĩnh vực ngoại giao cho tới các vấn đề liên quan đến thương mại và kinh tế. Trong những năm 1970 và 1980, ASEAN tập trung tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia, lo ngại về những hệ quả của cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan. Các nước ASEAN không chỉ vận động để giữ ghế của Campuchia tại LHQ cho Chính phủ Liên minh Campuchia Dân chủ, đồng thời các nước thành viên cũng phối hợp làm việc để các phe phái xung đột tại Campuchia và năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề (Kurus, 1993: 821 - 823). 
Mối quan tâm chung về vấn đề an ninh khu vực và sự đoàn kết đã cho phép ASEAN đạt được một cam kết với Trung Quốc vào năm 2002, bất chấp những tuyên bố về chủ quyền của các nước thành viên, với bản Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea - DOC). Tuyên bố này được ký tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc ở Phnom Penh, mặc dù không có tính ràng buộc nhưng nó vẫn là một biện pháp xây dựng lòng tin quan trọng. Các bên tham gia ký kết đã cam kết giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm tự do hàng hải và đường bay, và tự kiềm chế trong các tranh chấp trên biển (Bateman, 2011: 25).
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trong ASEAN không tồn tại những căng thẳng và tranh chấp. Ngay trong bản thân nội bộ ASEAN, các tuyên bố về lãnh thổ có nguồn gốc từ sự hận thù lịch sử và di sản thuộc địa tiếp tục đe dọa tổ chức. Philippines chưa từ bỏ tuyên bố đã có từ lâu của mình đối với bang Sabah của Malaysia, mặc dù cả Philippines và Malaysia đều là những thành viên sáng lập của ASEAN. Gần đây nhất, vào tháng 5 năm 2016, tổng thống đắc cử Duterte hứa sẽ tiếp tục theo đuổi tuyên bố này của Philippines đối với Sabah (Straits Times, 27 tháng 5 năm 2016). Năm 2008, Singapore và Malaysia không thể giải quyết tranh chấp chủ quyền trên các đảo ở eo biển Singapore là Pedra Branca, Middle Rocks và South Ledge, và đã phải viện đến trọng tài của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Vào đầu năm 2011, Thái Lan và Campuchia đã trải qua một loạt vụ đụng độ quân sự dọc biên giới liên quan đến ngôi đền gây tranh cãi mà người Campuchia gọi là Preah Vihear, còn người Thái Lan gọi là Phra Viharn (Singhaputargun, 2016). Cuộc xung đột này không chỉ làm dấy lên vấn đề kêu gọi thành lập một lực lượng gìn giữ hòa bình ASEAN, mà nó còn đặt ra ra các vấn đề về sự tiến bộ của hợp tác trong khu vực cũng như khả năng của các thành viên ASEAN trong việc  vượt qua những lợi ích quốc gia và giải quyết xung đột một cách hòa bình (Busbarat, 2011).
Những tuyên bố về lãnh thổ không phải là nguồn gây căng thẳng duy nhất giữa các quốc gia trong khối ASEAN. Từ năm 1997, nạn ô nhiễm xuyên biên giới gây ra bởi nạn cháy rừng ở Indonesia đã khiến các nước láng giềng Malaysia, Singapore và Brunei bị khói mù bao phủ trong thời gian từ vài tuần đến vài tháng. Tình trạng này xuất hiện hàng năm theo chiều hướng ngày càng tăng, làm ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn khu vực (Jones, 2006). Các cuộc đàm phán và những nỗ lực để đối phó với tình trạng ô nhiễm khói bụi đưa đến kết quả là Hiệp định ASEAN về tình trạng ô nhiễm xuyên biên giới (AATHP) vào năm 2002, nhưng phải đến tháng 1 năm 2015 thỏa thuận này mới được phê chuẩn bởi tất cả các thành viên ASEAN (The Borneo Post, 12 tháng 8 năm 2016). Tuy nhiên, mặc dù đã có Thỏa thuận, sự tái xuất hiện các đám mây khói bụi hàng năm đã góp phần gia tăng tình trạng căng thẳng thường xuyên giữa Indonesia và các nước láng giềng, với việc các nhà lãnh đạo chỉ trích nhau là không có khả năng nhận thức hoặc không sẵn lòng đối phó với các công ty vi phạm, hoặc thậm chí chấp nhận viện trợ để xảy ra các vụ cháy rừng. 

Tương lai của ASEAN

Những căng thẳng song phương và xung đột và trong nội bộ ASEAN không ngăn được các thành viên làm việc theo hướng hội nhập ngày càng sâu rộng. Năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ASEAN, các nhà lãnh đạo ASEAN tái khẳng định cam kết hợp tác khu vực và xây dựng một cộng đồng hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á vào năm 2020. Bước đi đầu tiên theo hướng này là việc thông qua nghị quyết thành lập Cộng đồng ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 vào năm 2003. Cam kết hội nhập và hợp tác khu vực tiếp tục được tăng cường vào năm 2007 khi ASEAN ra Tuyên bố Cebu về Đẩy nhanh việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 12 vào tháng 1 năm 2007 và thông qua Hiến chương ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 13. Hiến chương ASEAN, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2008, được ca ngợi là nêu bật tầm nhìn của ASEAN về một khu vực hướng đến người dân, đoàn kết vì hòa bình, thịnh vượng và tiến bộ xã hội. Hiến chương cũng cung cấp cho ASEAN các khuôn khổ pháp lý và thể chế mới và cải thiện cơ chế ra quyết định (Koh, Manalo và Woon, 2009). Gắn kết bởi "Một Tầm nhìn. Một Bản sắc. Một Cộng đồng", Cộng đồng ASEAN, bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015, dựa trên ba trụ cột là Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế, và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Các cộng đồng này về bản chất nắm bắt những hy vọng và nguyện vọng của ASEAN trong ba lĩnh vực chính trong tiến trình hội nhập khu vực. Đồng thời, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo ra một tầm nhìn và bản sắc thống nhất, và ý thức cộng đồng trong một khu vực được biết đến nhiều hơn bởi sự đa dạng của nó chứ không phải những điểm chung.
Những bước phát triển gần đây ngày càng giúp cho sự đoàn kết của ASEAN và Phương cách ASEAN trở thành một cơ chế quản lý xung đột được giám sát. Các tuyên bố của Philippines, Việt Nam, Brunei và Malaysia liên quan đến Biển Đông là một trong những lý do gây rắc rối trong khu vực và ASEAN .

Các rạn nứt đầu tiên xuất hiện vào năm 2012 khi ASEAN, lần đầu tiên trong lịch sử, đã không thể đưa ra được Tuyên bố chung vì Campuchia từ chối đề cập đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông (Al Jazeera, 14 Tháng 7 năm 2012). Gần đây hơn, việc Trung Quốc từ chối công nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực rằng tuyên bố của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với Biển Đông là không có cơ sở pháp lý (CNN, ngày 12 tháng 7 năm 2016) càng làm tăng thêm căng thẳng. Ngoài ra, các nước thành viên cũng không thể đạt được thỏa thuận về việc đề cập và sử dụng ngôn từ liên quan đến vấn đề trên trong một thông cáo chung tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Lào (Reuters, ngày 26 tháng 7 năm 2016).
Người ta tiếp tục nghi ngờ về việc liệu ASEAN có khả năng tiếp tục đóng vai trò như một mặt trận khu vực thống nhất đối với thế giới hay không (Leong, 2016).

Trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN, người ta vẫn tiếp tục xem xét việc liệu ASEAN có thể tìm được những điểm tương đồng trong khu vực đủ để đạt tới một mức độ hiểu biết lẫn nhau nhằm giải quyết xung đột giữa các quốc gia mà không cần tới sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài. Đây vẫn là vấn đề cần làm rõ. Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi liệu ASEAN có thể vượt qua những khác biệt hay không. 
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Chủ đề 4: Hình dung về Đông Nam Á
Bài 1: ASEAN 
	Môn học
	Lịch sử/Khoa học xã hội 

	Chủ đề 
	ASEAN 

	Ý tưởng chính
	Bản sắc khu vực ở Đông Nam Á được tạo ra từ sự đa dạng và tương đồng nhờ các tổ chức khu vực và thông qua các sự kiện khu vực, cũng như thông qua các hoạt động thường nhật như thể thao, nghệ thuật và văn hóa đại chúng. Bản sắc này liên tục phát triển và góp phần vào việc đưa ra nhìn nhận về Đông Nam Á như một khu vực cho tương lai.

Đông Nam Á giàu tính đa dạng nhưng vẫn có những điểm tương đồng trong khu vực. ASEAN là một cách tiếp cận từ trên xuống để nghiên cứu vấn đề hội nhập khu vực tại Đông Nam Á. Sự ra đời của ASEAN thể hiện nỗ lực của các nước khu vực trong việc hợp tác hướng tới những mục tiêu và khát vọng chung và vượt qua những khác biệt để tạo ra một tương lai chung.

	Khái niệm chính
	ASEAN

Hiến chương

Chủ nghĩa Cộng sản

Các cộng đồng

Đồng thuận

Tuyên bố

Phụ thuộc lẫn nhau

Các quốc gia
Không liên kết

	Bậc học 
	Trung học cơ sở/Cuối cấp Tiểu học 

	Số lượng tiết học 
	1 – 3 tiết học trên lớp đối với Bài 1a và 1b (1 tiết học khoảng 50 phút)

	Đồ dùng và trang thiết bị cần thiết 
	Thiết bị nghe nhìn, Internet để phát video (hoặc bản ghi lại nội dung đó)

Các tài liệu để phát cho học sinh

Giấy ghi chú 

	Yêu cầu kiến thức sẵn có: 
	Học sinh nên có kiến thức cơ bản về vị trí địa lý và lịch sử của nước mình và kiến thức sơ bộ về ASEAN. 

	Mục tiêu học tập: 

Sau khi học xong bài này, học sinh có thể:


	KIẾN THỨC
	KỸ NĂNG
	THÁI ĐỘ

	1. Xác định được các thành viên ASEAN;

2. Hiểu được lý do thành lập ASEAN; 

3. Nắm rõ các mục tiêu của ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực; 
4. Giải thích được cách ASEAN củng cố mối quan hệ hợp tác chính trị, kinh tế và văn hoá tại Đông Nam Á như một khu vực. 
	1. Thực hành kỹ năng đọc tài liệu và bản đồ thông qua việc sử dụng các bản đồ và tài liệu cơ bản; 
2. Thực hành kỹ năng nghe và ghi chép thông qua việc xem video đề cập đến thông tin về ASEAN;
3. Tham gia nghiên cứu trực tuyến và trao đổi, thảo luận nhóm; 
4. Thực hành kỹ năng viết và giao tiếp bằng lời nói.  
	1. Đề cao tính hợp lý của sự ra đời của ASEAN; 

2. Tôn trọng những nỗ lực của ASEAN trong tiến trình hội nhập khu vực. 



Yêu cầu về kiến thức đối với giáo viên
· Giáo viên cần có kiến thức về lịch sử của Đông Nam Á như một khu vực trước khi ASEAN ra đời, ví dụ các phong trào dân tộc, quá trình phi thực dân hoá và những nỗ lực trước đó của chủ nghĩa khu vực (như MAPHILINDO và Hiệp hội Đông Nam Á hay ASA). 

· Giáo viên cần nắm vững kiến thức về lịch sử của ASEAN và sự phát triển của hiệp hội này từ năm 1967. 
Chủ đề 4: Hình dung về Đông Nam Á
Tiết 1a: Giới thiệu về ASEAN

Các hoạt động tiết học được gợi ý dưới đây là các hoạt động độc lập, có thể được giáo viên sử dụng một cách chọn lọc, dựa trên độ tuổi và khả năng của học sinh.
	Phần
	Tiến trình bài học
	Nguồn tài liệu
	Yêu cầu

	Giới thiệu
(5 phút)
	1. Bài giảng của giáo viên:
· Giáo viên giới thiệu về chủ đề và phạm vi của tiết học. Những câu hỏi chính có thể được đặt ra như sau:

· Tại sao ASEAN lại được hình thành?

· Những quốc gia nào đã là thành viên của ASEAN?

· Mục tiêu của ASEAN là gì?

· Nhấn mạnh ý tưởng về lịch sử chung: kinh nghiệm và lịch sử chung cũng có thể được tạo ra từ sự tương đồng và đa dạng thông qua việc thành lập các tổ chức khu vực.
Chỉ ra rằng ASEAN, với tư cách là một tổ chức khu vực, không chỉ tạo ra sự tương đồng giữa các quốc gia thành viên, mà còn là cách để các quốc gia ở Đông Nam Á cùng nhau hình dung và tạo ra một tầm nhìn và tương lai chung cho khu vực.
	· Bài viết giới thiệu về ASEAN

	Phần giới thiệu đặt bài học vào trong bối cảnh - nó đứng ở đâu trong mối quan hệ với chương trình giảng dạy mà học sinh đang theo.

	Phát triển bài học I

(45 phút)
	2. Hoạt động tạo tình huống - Từ khoá ASEAN
2.1Giáo viên viết từ viết tắt “ASEAN” lên bảng 

2.2 Học sinh suy nghĩ và trao đổi xem các em biết gì về ASEAN.

2.3 Sau khi thảo luận, giáo viên cung cấp cho cả lớp tên đầy đủ của ASEAN. Giới thiệu cho học sinh và thảo luận về các khái niệm “Hiệp hội”, “Đông Nam Á” và “các quốc gia”. Tham khảo bảng thuật ngữ có sẵn đối với các định nghĩa được gợi ý đối với các thuật ngữ trên. Lưu ý rằng định nghĩa về các thuật ngữ này có thể khác nhau. Khuyến khích việc đưa ra những cách diễn đạt khác cho các định nghĩa, sao cho phù hợp với bối cảnh giáo dục địa phương.
	· Bảng thuật ngữ

	Hoạt động tình huống giúp kích hoạt kiến thức sẵn có của học sinh về ASEAN và giới thiệu các khái niệm về hiệp hội và Đông Nam Á như một khái niệm mang tính chất địa lý và quốc gia. 
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	3. Hoạt động với bản đồ 

3.1 Giáo viên phát cho học sinh bản photo tấm bản đồ trống của khu vực Đông Nam Á (Tài liệu phát tay 1a hoặc Tài liệu phát tay 1b). 

3.2 Học sinh làm việc độc lập hoặc theo nhóm để nhanh chóng xác định các quốc gia Đông Nam Á và các thành viên ASEAN. Giáo viên có thể kiểm tra câu trả lời của học sinh qua trao đổi chung trong lớp học. 

3.3 Hoạt động thay thế 1: Nếu gặp khó khăn trong vấn đề tài liệu, giáo viên cho cả lớp xem bản đồ và yêu cầu học sinh xác định các quốc gia ở Đông Nam Á như một hoạt động trả lời câu hỏi của lớp.

3.4 Hoạt động thay thế 2: Sử dụng tài liệu phát tay 2b để kích thích sự chú ý của học sinh đối với chủ đề bằng việc tìm tên các nước thành viên ASEAN

Chú ý: Khi thảo luận về các quốc gia Đông Nam Á, giáo viên có thể muốn đưa cả Timor Leste vào, nhưng cần phân biệt giữa các quốc gia Đông Nam Á và các thành viên ASEAN.
	· Tài liệu phát tay 1a: Bản đồ trống của Đông Nam Á hoặc Tài liệu phát tay 1b: Bản đồ trống của Đông Nam Á

· Tài liệu phát tay 2b: Tìm từ

· Các bản đồ Đông Nam Á bỏ trống có thể lấy từ:

https://www.eduplace.com/ss/maps/asia.html 

hoặc

http://aseanup.com/free-maps-asean-Southeast-asia/

	Học sinh có thể nâng cao hiểu biết và thu lượm kiến thức về địa lý của Đông Nam Á. 

Hoạt động với bản đồ cho phép học sinh hình dung về khu vực Đông Nam Á và kích hoạt tư duy bản đồ về Đông Nam Á và vị trí của các quốc gia và thành viên của ASEAN. 
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	4. Hoạt động nghiên cứu đối với từng quốc gia

4.1 Chia học sinh thành 10 nhóm và chỉ định mỗi nhóm nghiên cứu một nước thành viên ASEAN bằng cách tìm kiếmtài liệu trực tuyến.

4.2 Học sinh trình bày câu trả lời của mình bằng cách tạo một tờ áp phích để trưng bày trong lớp hoặc viết câu trả lời vào mẩu giấy ghi chú sau đó và dán vào vị trí tương ứng trên bản đồ Đông Nam Á. Gợi ý: Các ghi chú có thể được quy ước theo màu sắc tương ứng với thời gian các quốc gia tham gia ASEAN.

4.3 Kết thúc hoạt động theo hướng tập trung vào sự đa dạng trong khu vực, đặc biệt là giữa các thành viên của ASEAN.

4.4 Tự chọn: Tập trung sự chú ý vào 5 thành viên sáng lập ASEAN và dẫn dắt vấn đề để chuyển sang nội dung hoạt động với video/tài liệu tiếp theo.

Nếu thời gian hoặc cơ sở vật chất bị hạn chế, hãy cung cấp kiến thức tổng quan về việc thành lập ASEAN và chuyển ngay sang Hoạt động 6 dưới đây. Hoạt động này có thể là một hoạt động tự chọn nếu không có đủ thời gian học trên lớp. Cũng có thể sử dụng nội dung này làm bài tập về nhà để học sinh báo cáo trong tiết học tiếp theo.
	· Tài liệu 1: Tài liệu thay thế để bổ sung cho hoạt động với bản đồ

và/hoặc

· Tài liệu 2: Chiến lược ghép nhóm
· Tài liệu bổ trợ cho giáo viên
· Giấy ghi chú
	Hoạt động nghiên cứu đối với từng quốc gia là một hoạt động làm việc nhóm đòi hỏi học sinh phải hợp tác và nghiên cứu về các quốc gia thành viên của ASEAN.

Học sinh sẽ học cách cộng tác làm việc và giao tiếp với các bạn trong nhóm.

Giáo viên có thể kiểm tra sự hiểu biết và tính chính xác của thông tin thông qua các sản phẩm trưng bày trong lớp học hoặc qua theo dõi thảo luận trên lớp.

. 

	Phát triển bài học II

(45 phút)
	5. Video: Sự hình thành ASEAN

5.1 Chiếu video về sự hình thành ASEAN.
5.2 Học sinh xem phim và ghi chép dựa vào những câu hỏi do giáo viên đặt ra hoặc sử dụng tài liệu phát tay 3a hoặc 3b.

ASEAN: Lịch sử và Mục đích là một video ngắn do Ban Thư ký ASEAN thực hiện. 

Tự chọn thay thế: 

5.3 Nếu trong lớp học có đầy đủ thiết bị, giáo viên có thể cho phép học sinh xem video rồi sau đó kiểm tra kiến thức bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra trực tuyến. Danh sách các công cụ trên mạng được gợi ý trong phần tài liệu.

5.4 Nếu trong lớp học không có điều kiện  xem video, giáo viên có thể giảng trực tiếp dựa vào thông tin trong video. 
	· Tài liệu 3: Video ASEAN: Lịch sử và Mục đích (3 phút 56 giây)
https://www.facebook.com/aseansecretariat/videos/10151116122588854/
· Tài liệu phát tay 3a: Sự hình thành ASEAN hoặc Tài liệu phát tay 3b: Sự hình thành ASEAN

Video thay thế:

· Tài liệu 4: Video Lịch sử hình thành ASEAN (2 phút 38 giây)
https://www.youtube.com/watch?v=YNEhIqQRMgw
· Tài liệu phát tay 4: Video Lịch sử hình thành ASEAN 
	Video này giúp học sinh có được hiểu biết cơ bản về lý do sự ra đời của ASEAN. Video cung cấp nội dung mà học sinh cần để thảo luận về những câu hỏi trong hoạt động thảo luận tiếp theo. 

Tài liệu phát tay 3a và 3b có các câu hỏi giống nhau nhưng với các hình thức trả lời khác nhau.

Video thay thế có thể được sử dụng cho những học sinh có khả năng cao hơn, những em tự tin hơn trong tranh luận mở.



	
	6. Thảo luận: Sự hình thành ASEAN 

6.1 Để củng cố kiến thức được đề cập trong video, giáo viên có thể cung cấp cho học sinh các tài liệu chính: Tài liệu từ 6-10 dành cho học sinh THCS hoặc Tài liệu 11 dành cho học sinh tiểu học.

6.2 Chia lớp thành các nhóm nhỏ
6.3 Học sinh đọc tài liệu và làm việc để trả lời những câu hỏi dưới đây: 

· Tại sao ASEAN được thành lập? 

· Tại sao những nhà lãnh đạo Đông Nam Á lại nghĩ rằng ASEAN là quan trọng? 

· Thảo luận về những xung đột diễn ra ở Đông Nam Á vào những năm 1960.
· Liệu có mô hình hay sự hợp tác khu vực nào mà ASEAN có thể học tập được? 

6.4 Sản phẩm cuối cùng của hoạt động này có thể là việc chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm với cả lớp và sau đó là bài tập về nhà viết về sự hình thành ASEAN.  

Tự chọn thay thế:
6.5 Thay thế các tài liệu bằng các biểu tượng của ASEAN như Biểu tượng ASEAN, Cờ ASEAN và Ca khúc ASEAN. Học sinh có thể được hướng dẫn để tìm hiểu thêm về các biểu tượng và ý nghĩa của chúng.
	· Tài liệu 5: Sự hình thành ASEAN
· Tài liệu phát tay 5: Các tài liệu phục vụ thảo luận

· Tài liệu từ 6-10 (Chọn Tài liệu 10a hoặc 10b);

· Tài liệu 11: Gợi ý thay thế dành cho lớp cuối cấp tiểu học
	Hoạt động này tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu những tư liệu chính về sự hình thành của ASEAN. 

Bằng cách làm việc theo nhóm, học sinh sẽ có kinh nghiệm hợp tác với nhau trong học tập và thảo luận.

	Kết luận
(5 phút)
	7. Tóm tắt tiết học

7.1 Nhắc lại lịch sử hình thành ASEAN (tại sao ASEAN được thành lập, các thành viên sáng lập và các thành viên hiện tại của ASEAN).
7.2 Cung cấp thông tin về bối cảnh hiện tại của ASEAN (Hiến chương ASEAN, Cộng đồng ASEAN) và các vấn đề mà ASEAN đang phải đối mặt (các tuyên bố về chủ quyền lãnh thổ, vấn đề về môi trường, v.v...). 
7.3 Dẫn dắt tới nội dung của tiết học tiếp theo, đặc biệt nếu có bài tập về nhà. 
7.4 Tự chọn thay thế: Thay vì giảng, giáo viên có thể đưa ra một câu đố nhỏ nhằm kiểm tra hiểu biết của học sinh.
	
	Điều này cho phép giáo viên giới thiệu tổng quan về tiết học và những gì học sinh vừa tiếp thu cũng như chuẩn bị cho tiết học tiếp theo về ASEAN.  


Bài 4 Hình dung về Đông Nam Á 
Tiết 1b ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực 

Yêu cầu về kiến thức sẵn có của giáo viên
· Giáo viên cần có kiến thức về lịch sử Đông Nam Á với tư cách là một khu vực trước khi hình thành ASEAN, ví dụ các phong trào dân tộc, quá trình phi thực dân hoá và những nỗ lực của chủ nghĩa khu vực trước đó (như MAPHILINDO và Hiệp hội Đông Nam Á hay ASA). 

· Giáo viên cần nắm vững kiến thức về lịch sử của ASEAN và sự phát triển của tổ chức này từ năm 1967. 

	Phần
	Tiến trình bài học
	Nguồn tài liệu
	Yêu cầu

	Giới thiệu
(5 phút)


	8. Bài giảng của giáo viên:

8.1 Giới thiệu về chủ đề và phạm vi của tiết học. Những câu hỏi chính có thể được đặt ra bao gồm: 

· Mục đích của ASEAN là gì?

· ASEAN đã giúp định hình một bản sắc chung tại Đông Nam Á như thế nào? 

· Theo em, diện mạo của ASEAN trong tương lai sẽ thế nào?

8.2 Đồng thời nhấn mạnh ý tưởng về lịch sử chung - rằng đó không chỉ là quá khứ chung mà học sinh có thể nghĩ đến, đó còn là cách lịch sử chung có thể tạo ra sự tương đồng cho tương lai.

	
	Phần giới thiệu đặt bài học vào trong bối cảnh - nó nằm ở đâu trong mối quan hệ với chương trình giảng dạy mà học sinh đang theo?


	Phát triển bài học
(40 phút)
	9. Hoạt động gợi ý: Câu đố ôn tập
9.1 Là phần tiếp theo của tiết học về sự hình thành ASEAN, giáo viên có thể ôn lại những gì đã học trong tiết trước bằng cách sử dụng câu đố hoặc những câu hỏi và câu trả lời đơn giản, hay thậm chí chỉ là ôn lại bản đồ Đông Nam Á và các quốc gia thành viên ASEAN. 
	· Công cụ câu đố trên mạng như Kahoot! Hay Quizlet

https://getkahoot.com https://quizlet.com/
 
	Hoạt động gợi ý giúp kích hoạt những kiến thức sẵn có của học sinh về ASEAN và giúp các em ôn lại những gì đã học trong bài trước. 
Cho phép giáo viên kiểm tra kiến thức và kết quả học tập của học sinh từ tiết học trước. 


	
	10. Bài giảng của giáo viên
10.1 Ôn lại vắn tắt sự hình thành ASEAN, tập trung vào lý do tại sao ASEAN được thành lập và bối cảnh lịch sử thời kỳ đó. 
11. Làm việc nhóm: Mục tiêu của ASEAN 

11.1 Chia lớp thành các nhóm thảo luận nhỏ hoặc theo cặp và phát các bản photo Tuyên bố Bangkok (1967) và giấy vẽ cho mỗi nhóm. 
11.2 Học sinh đọc qua bản Tuyên bố Bangkok trong nhóm, sau đó thảo luận và xác định: 

· Những mục tiêu của ASEAN (tại Điều 1 của Tuyên bố Bangkok)
· Mục tiêu của ASEAN; và

· ASEAN nỗ lực như thế nào để tạo nên diễn đàn hay không gian cho sự hợp tác khu vực giữa các thành viên (tại Điều 2 của Tuyên bố Bangkok).

11.3 Học sinh trong từng nhóm sẽ điền câu trả lời vào sơ đồ đã được phát. Nên khuyến khích học sinh không sao chép theo văn bản mà diễn đạt lại bằng từ ngữ riêng của các em. 
11.4 Học sinh cũng có thể làm bảng biểu, sơ đồ tư duy hay bất kỳ hình thức thị giác nào khác về những lĩnh vực có sự hợp tác khu vực đã được nêu trong Tuyên bố Bangkok. 

11.5 Sau đó, giáo viên tập trung học sinh lại và cho học sinh trao đổi trong lớp, yêu cầu học sinh hoặc nhóm học sinh chia sẻ những câu trả lời của mình. 
Nếu học sinh tạo bảng biểu hoặc các hình thức trình bày thị giác khác thì tổ chức tham quan trưng bày trong lớp học thay vì thảo luận. 
	· Bài viết Giới thiệu về ASEAN;
· Tài liệu 12: Tuyên bố Bangkok, 1967;

· Tài liệu phát tay 6:  Tuyên bố Bangkok, 1967

· Tài liệu phát tay 7: Sơ đồ Tuyên bố Bangkok
	Làm việc nhóm giúp giáo viên giới thiệu bối cảnh của chủ đề bài học, đặc biệt nếu đây là tiết học đầu tiên về ASEAN. 

Hoạt động này nhằm giúp học sinh làm quen với những mục tiêu của ASEAN và giúp các em trong suốt quá trình đọc các tài liệu cơ bản như Tuyên bố Bangkok. 
Hoạt động này cho phép học sinh làm quen với các mục tiêu và nguyên tắc của ASEAN. 

Hoạt động này được coi là phần mở rộng của Hoạt động 6 khi học sinh đã có một số kinh nghiệm đọc tài liệu cơ bản. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hành văn và ngôn từ trong Tuyên bố Bangkok có thể khiến học sinh khó hiểu. Giáo viên có thể cân nhắc việc giới thiệu qua về Tuyên bố Bangkok và làm mẫu quá trình đọc tài liệu này cho học sinh. 
Đối với những học sinh có năng lực cao hơn, việc này có thể được giao làm bài tập về nhà. 


	
	12. ASEAN Ngày nay: Những gì đã thay đổi? 

12.1 Tổ chức thảo luận chung cả lớp để học sinh chia sẻ câu trả lời. 
12.2 Chia lại nhóm học sinh lại và cung cấp cho các em những mốc sự kiện chính của ASEAN. 
12.3 Giới thiệu tổng quan về những bước phát triển chính trong lịch sử của ASEAN, chú trọng vào ý nghĩa của Tuyên bố Cebu và Hiến chương ASEAN năm 2007. 
12.4 Học sinh điền mốc thời gian gia nhập ASEAN của các nước thành viên

12.5 Phát các bản photo trích đoạn trong Hiến chương ASEAN (Chương I, Điều 1) cho học sinh 
12.6 Học sinh làm việc theo nhóm, xác định mục tiêu và mục đích được nêu trong Hiến chương ASEAN và cân nhắc xem điều gì đã được thay đổi kể từ Tuyên bố Bangkok.  
12.7 Tóm tắt hoạt động bằng cách yêu cầu học sinh chia sẻ kết quả thảo luận nhóm, tập trung vào những thay đổi và yêu cầu học sinh suy nghĩ về lý do của những thay đổi đó. 
12.8 Kết thúc hoạt động bằng cách ôn tập nhanh và khái quát về sự phát triển trong ASEAN theo Hiến chương ASEAN 2007. 

12.9 Nhấn mạnh rằng với sự gia tăng thành viên trong ASEAN, sự đa dạng và phức tạp cũng tăng theo.

12.10 Hướng dẫn học sinh hiểu rằng như một diễn đàn để tạo ra bản sắc chung và tạo điều kiện cho hợp tác khu vực, ASEAN là một công trình vẫn đang được phát triển. Có thể đưa ra các ví dụ phù hợp với bối cảnh quốc gia về các lĩnh vực mà hợp tác khu vực bị cản trở khi lợi ích quốc gia được ưu tiên (ví dụ: tranh chấp lãnh thổ, vấn đề khói bụi xuyên biên giới, v.v.) và các lĩnh vực mà hợp tác khu vực được tăng cường (ví dụ: an ninh, v.v.).
	· Tài liệu 13: Các mốc thời gian chính trong lịch sử của ASEAN
· Tài liệu phát tay 8: Hiến chương ASEAN (trích đoạn)
· Tài liệu phát tay 9: ASEAN: Đọc Hiến chương ASEAN
· Tài liệu thay thế có thể sử dụng: các phần trong sách giáo khoa quốc gia có đề cập đến Hiến chương ASEAN và những lợi ích đối với thành viên ASEAN

	Bằng việc cung cấp cho học sinh những mốc thời gian chính trong quá trình phát triển của ASEAN, học sinh sẽ được giới thiệu về sự phát triển của ASEAN. 
Hoạt động này tập trung vào sự phát triển của ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực. Học sinh sẽ được hướng dẫn để hiểu được ý nghĩa của Hiến chương ASEAN và mối liên hệ của nó với sự hình thành của Cộng đồng An ninh ASEAN; Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN. 

 

	Kết luận 
	13. Bài giảng của giáo viên
Tóm tắt tiết học: 

· Bối cảnh lịch sử và những lý do dẫn đến sự hình thành ASEAN năm 1967; 

· Các quốc gia thành viên và địa lý của ASEAN; 

· Mục tiêu và mục đích của ASEAN và chúng đã trở nên phức tạp hơn như thế nào qua thời gian; 
· Ý tưởng về sự tương đồng và cộng đồng khu vực của ASEAN vẫn đang được hiện thực hóa. 
14. Gợi ý một số hoạt động mở rộng tại nhà
14.1 Học sinh tưởng tượng các em là công dân của một ASEAN thống nhất và viết một đoạn văn ngắn nói vềcảm tưởng của các em trong việc ASEAN góp phần vào hội nhập khu vực. Bài viết dựa vào nội dung nghiên cứu độc lập của các em. 
14.2 Học sinh làm việc theo nhóm và viết một bài báo tưởng tượng về sự kiện kỷ niệm 100 năm ASEAN, chú trọng vào những thành tựu có thể đạt được trong tương lai của ASEAN nhân kỷ niệm 100 năm thành lập (ví dụ, ASEAN đã đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và hoà bình chưa?) 
14.3 Học sinh nghiên cứu và làm pano trình bày về ít nhất một trong ba Cộng đồng ASEAN hay bất kỳ một lĩnh vực nào khác của ASEAN để thể hiện những nỗ lực hướng tới hội nhập khu vực và hình thành bản sắc khu vực (ví dụ trong lĩnh vực thể thao, văn hoá, di sản và giáo dục). 
14.4 Học sinh có thể làm việc theo nhóm để tạo nên một blog về ASEAN, chứa đựng những thông tin cập nhật về sự phát triển trong ASEAN. 
	· Bài viết Giới thiệu về ASEAN 
	Việc ôn tập này cho phép giáo viên tóm tắt lại những điểm đã học trong bài và nhấn mạnh ý tưởng rằng hội nhập khu vực và hợp tác khu vực hiện đang được phát triển – và việc này phần nhiều phụ thuộc vào các quốc gia thành viên của ASEAN. 
Những dự án được gợi ý này sẽ giúp học sinh hiểu được rằng chính các em sẽ định hình tương lai của ASEAN và đó sẽ là một phần cuộc sống của các em. 
Bằng cách làm việc nhóm, học sinh sẽ có cơ hội học được cách làm việc với các bạn khác và đàm phán, thỏa thuận về những khác biệt trong nhóm. 


Bài 4 Hình dung về Đông Nam Á 
Tiết 1a Giới thiệu về ASEAN

Tài liệu và Tài liệu phát tay 
Thuật ngữ
Quân chủ chuyên chế: Một hình thức chính phủ trong đó quốc vương (vua hoặc hoàng hậu) có quyền lực chính trị không giới hạn đối với chính phủ và nhân dân.

Angkor Wat: Quần thể đền thờ ở Campuchia, là một trong những di tích tôn giáo lớn nhất thế giới. Tên này có nghĩa là “Thành phố Đền”.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC): Diễn đàn kinh tế khu vực, được thành lập năm 1989 nhằm tận dụng sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn này nhằm mục đích gia tăng sự thịnh vượng cho người dân trong khu vực bằng cách thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, toàn diện, bền vững, đổi mới và an toàn, và thông qua thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.
Hiệp hội: Một tổ chức gồm những người có chung lợi ích, hoạt động hoặc mục đích.

Thành phố thủ đô: Nơi chính phủ của một nước đặt văn phòng và tổ chức các cuộc họp.
Hiến chương: Tài liệu xác định sự tổ chức chính thức của một cơ quan/tổ chức, về cơ bản là hiến pháp của cơ quan/tổ chức đó.

Cộng đồng: Một đơn vị xã hội được tạo thành từ những người chia sẻ một điểm chung, ví dụ như các giá trị hoặc bản sắc.

Sự đồng thuận: Sự thống nhất chung hoặc rộng rãi về một điều gì đó.

Ra quyết định đồng thuận: Một quá trình ra quyết định nhóm, trong đó các thành viên nhóm phát triển và đồng ý ủng hộ một quyết định vì lợi ích cao nhất của cả nhóm.

Quân chủ lập hiến: Hình thức chính phủ trong đó quốc vương (vua hoặc hoàng hậu) đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia. Quyền hạn của quốc vương thường bị giới hạn bởi hiến pháp.

Cộng hòa lập hiến: Nhà nước nơi các quan chức trong chính phủ được bầu làm đại diện của nhân dân và phải quản lý theo quy định pháp luật phù hợp với hiến pháp hiện hành, giới hạn quyền lực của chính phủ đối với công dân.

Tham vấn: Quá trình hoặc hành động thảo luận chính thức về một điều gì đó đang được bàn bạc quyết định.

Người đứng đầu chính phủ: Người đứng đầu chính phủ của một quốc gia là người điều hành đất nước. Người này không phải lúc nào cũng là nguyên thủ quốc gia. Chức danh chính thức là Thủ tướng.
Nguyên thủ quốc gia: Người đứng đầu đại diện cho một quốc gia, ví dụ, tổng thống hoặc quốc vương. Có thể hoặc không phải là người đứng đầu chính phủ.

Sự phụ thuộc lẫn nhau: Là tình trạng phụ thuộc lẫn nhau.

Quốc gia: Một nhóm lớn những người có những đặc điểm chung như ngôn ngữ, truyền thống, phong tục, tập quán và sắc tộc. Quốc gia cũng được định nghĩa như một cộng đồng văn hóa - chính trị đã có ý thức về sự thống nhất và lợi ích của mình.

Trung lập: Tình trạng không hỗ trợ hoặc giúp đỡ các bên trong một cuộc xung đột hoặc bất đồng.

Không liên kết: Đây là phong trào quốc tế xuất hiện vào năm 1961, nơi các quốc gia thành viên được thống nhất bởi một cam kết tuyên bố về hòa bình và an ninh thế giới và không liên kết chính thức hoặc chống lại bất kỳ khối quyền lực lớn nào.
Cộng hòa nghị viện: Một hình thức cộng hòa vận hành theo hệ thống chính phủ nghị viện nơi nhánh hành pháp (chính phủ) có được tính hợp pháp từ đó và chịu trách nhiệm trước cơ quan lập pháp (quốc hội).

Khoảng trống quyền lực: Thuật ngữ đề cập đến tình trạng khi một chính phủ đã mất quyền kiểm soát chính quyền hoặc quyền lực và chưa có chính phủ mới nào để thay thế nó.

Cộng hòa: Một quốc gia hoặc nhà nước được cai trị bởi một chính phủ gồm các cá nhân được bầu đại diện cho người dân và ở đó các nhà lãnh đạo chính phủ thực thi quyền lực theo luật pháp.

Chủ nghĩa xã hội: Một lý thuyết chính trị và kinh tế của tổ chức xã hội chủ trương rằng phương tiện sản xuất, phân phối và trao đổi nên được sở hữu hoặc điều tiết bởi toàn thể cộng đồng.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa: Một quốc gia hoặc nhà nước được hiến pháp (theo luật) cho phép xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đông Nam Á: Một khu vực địa lý của châu Á bao gồm các quốc gia Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

Phát triển bền vững: Quá trình đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại của con người đồng thời duy trì các nguồn lực hữu hạn cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai của sự sống trên hành tinh.

Liên Hợp Quốc (UN): Tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1945 sau Chiến tranh Thế giới thứ II nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa 193 quốc gia thành viên.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): Tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1995 để điều tiết thương mại quốc tế. Tổ chức này cung cấp một khuôn khổ để đàm phán các hiệp định thương mại và một quy trình giải quyết tranh chấp.
Tài liệu 1: Tài liệu thay thế nhằm bổ trợ cho hoạt động với bản đồ 
Làm việc với bản đồ đòi hỏi học sinh tiến hành nghiên cứu theo nhóm như những “chuyên gia” về từng quốc gia thành viên của ASEAN. 

Là người hướng dẫn, giáo viên có thể yêu cầu học sinh tìm thêm thông tin về: 

1. Quy mô đất nước;

2. Quy mô dân số;

3. Ngôn ngữ chính thức của quốc gia (và những ngôn ngữ nói của quốc gia);

4. Tôn giáo chính thức của quốc gia (và những tôn giáo được thực hành ở quốc gia và khu vực, nếu có);
5. Tiền tệ của quốc gia đó;

6. Quốc kỳ và những biểu tượng của quốc kỳ (và bất cứ biểu tượng nào khác gắn liền với quốc gia);
7. Người đứng đầu Chính phủ/Loại hình Chính phủ; 

8. Ngày quốc gia trở thành thành viên của ASEAN.

Theo cách khác, giáo viên có thể cung cấp cho mỗi nhóm một tờ giấy trên đó có các khoảng trống để học sinh điền những gì mình phát hiện được như gợi ý dưới đây: 

Một ví dụ về tờ giấy giao bài tập: 



 Mặt trước




   Mặt sau 
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Câu trả lời cho bài tập về quốc gia (theo số liệu năm 2018) 
	Negara Brunei Darussalam

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	5770 km2
434.076 (2018)  

Tiếng Malay, tiếng Anh
Bandar Seri Begawan

B$ (đô la Brunei)

Ngài Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

Ngài Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah

Quân chủ chuyên chế
7 tháng 1 năm 1984

	Vương quốc Campuchia

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	181.040 km2. 

16,245 triệu (2018)
Tiếng Khmer

Phnom Penh

Riel

Vua Norodom Sihamoni

Thủ tướng Hun Sen 

Quân chủ lập hiến
30 tháng 4 năm 1999

	Cộng hoà Indonesia

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 
Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	1.919.440 km2. 

266,794 triệu (2018) 

Indonesian

Jakarta

Rupiah

Tổng thống Joko Widodo

Tổng thống Joko Widodo

Cộng hoà
1967

	Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	236.800 km2. 

6,961 triệu (2018)
Tiếng Lào
Vientiane

Kip

Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith

Thủ tướng Thongloun Sisoulith

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
23 tháng 7 năm 1997 


	Malaysia 

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	329.750 km2. 

32,042 triệu (2018) 

Tiếng Malay, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tamil

Kuala Lumpur

Ringgit

Vua Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Almarhum Ri'ayatuddin
Thủ tướng Datuk Seri Mahathir bin Mohamad
Quân chủ lập hiến
1967


	Cộng hòa Liên bang Myanmar

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	678.500 km2. 

5,791 triệu (2018) 

Tiếng Myanmar

Nay Pyi Taw

Kyat

Tổng thống U Win Myint
Tổng thống U Win Myint
Cộng hoà lập hiến
23 tháng 7 năm 1997

	Cộng hoà Philippines 

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	300.000 km2. 

106,512 (2018) 

Tiếng Filipino, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha
Manila

Peso

Tổng thống Rodrigo Roa Duterte
Tổng thống Rodrigo Roa Duterte
Cộng hoà 

1967

	Cộng hoà Singapore 

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN:

	693 km2. 

5,791 triệu (2018) 

Tiếng Anh, tiếng Malay, tiếng Mandarin, Tamil

Singapore

S$ (đô la Singapore)

Tổng thống Halimah Yacob
Thủ tướng Lee Hsien Loong 

Cộng hòa nghị viện
1967




	Vương quốcThái Lan

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 
Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	514.000 km2. 

69.183.173 (2018)
Tiếng Thái
Bangkok

Baht

Vua Maha Vajiralongkorn
Bodindradebayavarangkun
Thủ tướng Tướng Prayut Chan-o-cha

Quân chủ lập hiến
1967

	Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

	Diện tích: 

Dân số: 

Ngôn ngữ chính thức: 

Thủ đô: 

Tiền tệ: 

Người đứng đầu Nhà nước: 

Người đứng đầu Chính phủ: 

Loại hình Chính phủ: 

Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 


	329.560 km2. 

96.491.146 (2018)

Tiếng Việt
Hà Nội
Đồng
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
28 tháng 7 năm 1995




Nguồn
ASEAN, “ASEAN Member States” [Các quốc gia thành viên ASEAN], http://asean.org/asean/asean-member-states/ 

Encyclopedia of the Nations [Bách khoa toàn thư về các quốc gia], “Asia and Oceania” [Châu Á và Châu Đại dương], http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-and-Oceania/index.html
Thống kê dân số lấy từ nguồn “List of Asian countries by Population (2015)” [Danh sách các quốc gia Đông Nam Á xếp theo dân số] với số liệu lấy từ Ủy ban Kinh tế và các vấn đề xã hội của Liên hợp quốc [United Nations Department of Economic and Social Affairs], cập nhật lần cuối ngày 27/3/ 2015, http://statisticstimes.com/population/asian-countries-by-population.php.

Lưu ý: 

Thông tin cung cấp trên đây có thể chưa hoàn toàn chính xác do sự thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo hay thông tin thống kê được cập nhật nên giáo viên cần kiểm tra kỹ và cập nhật thông tin trước khi tiến hành hoạt động này. 

Tài liệu 2: Chiến lược ghép nhóm 
Học sinh được chia thành 10 nhóm “chuyên gia”, mỗi nhóm phụ trách một quốc gia của ASEAN. 
Các em sẽ được yêu cầu nghiên cứu những biểu tượng ở trên quốc kỳ của các quốc gia và vẽ quốc kỳ. Lưu ý: Nếu được, giáo viên có thể in hình các quốc kỳ cho học sinh tham khảo. 
Sau đó, học sinh được tập hợp lại thành các nhóm học tập theo khu vực để chia sẻ những điều tìm hiểu được và tạo bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa quốc kỳ của các quốc gia thành viên ASEAN. 
Hoạt động này cho phép học sinh thấy được sự đa dạng của các biểu tượng và màu sắc sử dụng trên những lá quốc kỳ cũng như đánh giá được những điểm tương đồng của các biểu tượng trên quốc kỳ. 
Những trang sau đây chứa những thông tin vắn tắt để giáo viên tham khảo về các lá quốc kỳ của các quốc gia Đông Nam Á.
Quốc kỳ của các quốc gia thành viên ASEAN

	Quốc gia/Quốc kỳ
	Biểu tượng

	Brunei Darussalam

[image: image1.png]



(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Flag_of_Brunei.svg/510px-Flag_of_Brunei.svg.png) 


	Trung tâm của lá cờ: Quốc huy của Brunei, bao gồm một lưỡi liềm (tượng trưng cho đạo Hồi), cùng với một cây dù (tượng trưng cho chế độ quân chủ) và hai bàn tay ở hai bên (đại diện cho lòng bao dung của chính phủ).
Dòng chữ Ả-rập trên lưỡi liềm viết “Mãi mãi tuân theo sự chỉ dẫn của Chúa”. Dòng chữ ở bên dưới là “Brunei Darussalam” (Brunei, ngôi nhà hoà bình). 

Tính tượng trưng của màu sắc: 

· Màu vàng tượng trưng cho Quốc vương Brunei và màu truyền thống của hoàng gia. 
· Các sọc màu đen và trắng tượng trưng cho các bộ trưởng chính của Brunei, trong đó sọc trắng dày hơn đại diện cho Pengiran Bendahara (Bộ trưởng thứ nhất) và sọc đen đại diện cho Pengiran Pemancha (Bộ trưởng thứ hai). 

	Campuchia
[image: image2.png]



(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Flag_of_Cambodia.svg/510px-Flag_of_Cambodia.svg.png) 


	Trung tâm của lá cờ: Angkor Wat, tượng trưng cho nhân dân và giá trị của sự toàn vẹn, công lý và di sản. 
Đây là một trong hai quốc kỳ trên thế giới đưa hình ảnh toà nhà vào trong cờ (quốc kỳ còn lại là của Afghanistan). 

Tính tượng trưng của màu sắc: 

· Màu xanh nước biển tượng trưng cho giá trị của tự do, hợp tác, tình anh em, đồng thời tượng trưng cho nhà vua. 

· Màu đỏ biểu thị lòng can đảm của người dân. 



	Indonesia

[image: image3.png]



(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Flag_of_Indonesia.svg/510px-Flag_of_Indonesia.svg.png) 


	Quốc kỳ của Indonesia là lá cờ có hai màu đỏ và trắng tạo thành hai băng ngang bằng nhau, băng màu đỏ ở trên, băng màu trắng ở dưới. 

Lá cờ này khá giống với quốc kỳ của Ba Lan (nhưng màu sắc đảo ngược) và cờ của Singapore (ngoại trừ hình trăng lưỡi liềm và các ngôi sao năm cánh). 

Tính tượng trưng của màu sắc:
· Màu đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm hoặc máu; và 
· Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết của khao khát hoặc tinh thần. 


	Lào 

[image: image4.png]



(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Flag_of_Laos.svg/510px-Flag_of_Laos.svg.png) 


	Quốc kỳ của Lào gồm ba dải nằm ngang, hai dải màu đỏ (ở trên và ở dưới) và dải màu xanh nước biển ở giữa. Lào là nước xã hội chủ nghĩa duy nhất không dùng hình tượng sao năm cánh trên quốc kỳ. 
Hình tròn màu trắng ở giữa lá cờ tượng trưng cho sự đoàn kết của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tương lai tươi sáng của đất nước. Một số người cho rằng nó tượng trưng cho vầng trăng phản chiếu trên dòng sông Mekong. 
 Tính tượng trưng của màu sắc: 

· Màu đỏ tượng trưng cho máu mà nhân dân đã đổ trong cuộc chiến đấu dành tự do; và 
· Màu xanh nước biển tượng trưng cho sự thịnh vượng


	Malaysia 

[image: image5.png]



(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Flag_of_Malaysia.svg/255px-Flag_of_Malaysia.svg.png) 
	Quốc kỳ của Malaysia, còn được gọi là Jalur Gemilang hay “Những sọc Vinh quang”, gồm 14 sọc đỏ và trắng xen kẽ nhau nằm ngang và một nền xanh mang lưỡi liềm và ngôi sao 14 cánh được gọi là Bintang Persekutuan (Ngôi sao Liên bang). 
14 sọc ngang đại diện cho tư cách bình đẳng của 13 bang thành viên ở Malaysia và Chính phủ liên bang, còn 14 cánh sao đại diện cho sự thống nhất giữa 13 bang và Chính phủ liên bang. 
Biểu tượng:

· Lưỡi liềm đại diện cho Hồi giáo, tôn giáo quốc gia của Malaysia;

· Nền màu xanh da trời tượng trưng cho sự thống nhất của nhân dân Malaysia; và

· Màu vàng của ngôi sao và lưỡi liềm là màu hoàng gia của những người lãnh đạo Malaysia.


	Myanmar
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(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Flag_of_Myanmar.svg/255px-Flag_of_Myanmar.svg.png) 


	Quốc kỳ của Myanmar được phê chuẩn ngày 21 tháng 10 năm 2010. Cờ có ba sọc ngang màu vàng, xanh lá cây và đỏ với một ngôi sao năm cánh ở chính giữa. 
Biểu tượng: 

· Màu vàng tượng trưng cho sự đoàn kết; 

· Màu xanh lá cây tượng trưng cho hoà bình, sự thanh bình và môi trường xanh; 
· Màu đỏ biểu thị lòng dũng cảm và sự kiên định; và 
· Ngôi sao năm cánh màu trắng biểu thị sự thống nhất đất nước. 

	Philippines 
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(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Flag_of_the_Philippines.svg/255px-Flag_of_the_Philippines.svg.png) 


	Quốc kỳ của Philippines còn được gọi là “Ba ngôi sao và một mặt trời”. Đó là lá cờ có hai sọc ngang bằng nhau màu xanh dương và đỏ tươi. Có một tam giác đều màu trắng ở bên trái, ở giữa tam giác là hình mặt trời vàng với tám tia sáng tỏa ra. Ba ngôi sao năm cánh màu vàng nằm ở mỗi đỉnh của tam giác. 
Biểu tượng: 

· Mặt trời tượng trưng cho sự thống nhất, tự do, dân chủ của người dân và chủ quyền quốc gia;
· Những tia sáng mặt trời đại diện cho các tỉnh của Philippines;
· Mỗi ngôi sao đại diện cho ba đảo chính Luzon, Visayas và Mindanao;
· Tam giác màu trắng tượng trưng cho tự do, bình đẳng và bác ái;
· Sọc ngang màu xanh là biểu tượng của hòa bình, sự thật và công lý; và
· Sọc ngang màu đỏ tượng trưng cho lòng yêu nước và lòng can đảm.

	Singapore 
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(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Flag_of_Singapore.svg/255px-Flag_of_Singapore.svg.png) 
	Quốc kỳ của Singapore là lá cờ có hai sọc ngang màu đỏ ở trên và màu trắng ở dưới; ở phía trên bên trái của lá cờ có một hình trăng lưỡi liềm màu trắng quay về phía năm ngôi sao trắng nhỏ năm cánh. 
Biểu tượng: 

· Màu đỏ tượng trưng cho tình anh em giữa người với người, giữa các dân tộc trên thế giới, và sự bình đẳng của con người;
· Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết và đạo đức vĩnh cửu; 
· Trăng lưỡi liềm biểu trưng cho một quốc gia non trẻ đang trên đường phát triển; 
· Năm ngôi sao nhỏ tượng trưng cho các lý tưởng dân chủ, hòa bình, phát triển, công lý và bình đẳng.


	Thái Lan 
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(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Flag_of_Thailand.svg/255px-Flag_of_Thailand.svg.png) 


	Quốc kỳ của Vương quốc Thái Lan còn được gọi là Thong Trairong trong tiếng Thái, có nghĩa là “cờ tam sắc”. Cờ gồm năm sọc ngang đỏ, trắng, xanh da trời, trắng và đỏ, sọc xanh chính giữa rộng gấp đôi các sọc khác. Lá cờ này được phê chuẩn là quốc kỳ của Thái Lan năm 1917. 

Biểu tượng: 

· Các màu tượng trưng cho dân tộc-tôn giáo-nhà vua; 
· Màu đỏ tượng trưng cho đất nước và con người; 
· Màu trắng tượng trưng cho tôn giáo; và 
· Màu xanh tượng trưng cho chế độ quân chủ. 


	Việt Nam
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(Nguồn: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Vietnam.svg/255px-Flag_of_Vietnam.svg.png) 
	Quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ với ngôi sao vàng năm cánh. Lá cờ này được thiết kế và sử dụng trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ chống thực dân Pháp năm 1940 và được phê chuẩn thành quốc kỳ của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945. Năm 1976, lá cờ được phê chuẩn là quốc kỳ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Biểu tượng: 

· Nền đỏ trên lá cờ lấy cảm hứng từ lá cờ của phong trào cộng sản quốc tế và biểu tượng cho cách mạng và dòng máu đỏ; 
· Ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho năm tầng lớp chính trong xã hội Việt Nam – sĩ, nông, công, thương, binh. 


Tài liệu 3 - Video “ASEAN: Lịch sử và Mục đích” 

Sản xuất bởi Ban Thư ký ASEAN (2012)
Video dài 3 phút 56 giây

URL Nguồn: https://www.facebook.com/aseansecretariat/videos/10151116122588854/ 

Video này hữu ích trong việc khơi gợi những trao đổi sâu sắc hơn về cấu trúc của ASEAN và về những vấn đề hiện tại liên quan tới Cộng đồng ASEAN. 
[image: image17.png]


Bản gỡ băng video

Tài liệu 4: Video thay thế: Lịch sử Hình thành ASEAN
Video “Lịch sử hình thành ASEAN” của Bộ Giáo dục Philippines
Video dài 2 phút 38 giây
URL Source: https://www.youtube.com/watch?v=YNEhIqQRMgw 

Video này phù hợp để sử dụng trong lớp học khi giáo viên muốn học sinh tập trung vào sự hình thành ASEAN hoặc khi kiến thức sẵn có của học sinh là rất sơ lược. 
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Bản gỡ băng Video

Các video/tài liệu hữu ích khác cho giáo viên:

1. Government of Philippines, Department of Education [Chính phủ Philippines, Bộ Giáo dục]. 2014. History of the ASEAN [Lịch sử ASEAN]. https://www.youtube.com/watch?v=HUL3xJrXXik
2. Singkum, Tommy. 2009. The Birth of ASEAN [Sự ra đời của ASEAN] (Tiếng Anh). Network of Education [Mạng lưới giáo dục.] 

URL Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BzeL0ToM2WA (55’). Tài liệu này hữu ích để giáo viên tham khảo
Tài liệu 5: Sự hình thành của ASEAN

Hoạt động này đòi hỏi học sinh phải đọc một số tài liệu và tìm hiểu những vấn đề dưới đây: 

1. Tại sao ASEAN được thành lập? 

2. Tại sao những nhà lãnh đạo Đông Nam Á nghĩ rằng ASEAN là cần thiết? 

3. Vào những năm 1960, ở Đông Nam Á đã diễn ra những xung đột gì? 
4. Có những mô hình hợp tác khu vực nào khác mà ASEAN có thể làm theo? 

Để đọc thêm, giáo viên có thể giới thiệu: 

1. Ramses Amer, “Association of South-East Asian Nations” [Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á], trong cuốn sách của Ooi Keat Gin (chủ biên), South-East Asia: A Historical Encyclopedia From Angkor Wat to East Timor [Đông Nam Á: Bách khoa thư lịch sử từ Angkor Wat tới Đông Timor] (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2004), tr. 185 – 189, có tại http://tinyurl.com/hps44nu.  
2. ASEAN, The Foundation of ASEAN [Sự thành lập ASEAN]. http://www.asean.org/asean/about-asean/history/ 

3. ‘Founding fathers of Asean’ [Những người sáng lập ASEAN]. 9/8/ 2011. The Brunei Times [Thời báo Brunei]. http://news.asiaone.com/News/Latest+News/Asia/Story/A1Story20110809-293603.html 

4. Khoman, Thanat. 1992. ‘ASEAN Conception and Evolution’ [ASEAN Hình thành và Phát triển]. Sandhu, K.S. và các cộng sự (chủ biên). The ASEAN Reader [Bạn đọc ASEAN]. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [Singapore: Viện nghiên cứu Đông Nam Á].  http://asean.org/?static_post=asean-conception-and-evolution-by-thanat-khoman.

5. Rajaratnam, S. 1992. ‘ASEAN The Way Ahead’ [ASEAN Con đường phía trước]. Sandhu, K.S. và cộng sự (chủ biên). The ASEAN Reader [Bạn đọc Singapore]. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [Singapore: Viện nghiên cứu Đông Nam Á].  http://www.asean.org/?static_post=asean-the-way-ahead-by-s-rajaratnam 

Các tài liệu tham khảo chỉ mang tính gợi ý về nguồn tài liệu giáo viên có thể sử dụng trên lớp. Giáo viên được khuyến khích chủ độnglựa chọn tài liệu miễn là chúng liên quan đến những vấn đề nêu trên. 
Lưu ý rằng Tài liệu 5b có thể được sử dụng thay cho Tài liệu 5a hoặc dùng để thảo luận về tính hiệu quả của ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực. 
Để biết thêm các tài liệu về ASEAN từ năm 1967 đến 1999, vui lòng xem:

Ang, Cheng Guan và Lim, Eddie. 2007.. ASEAN từ 1967 đến 1999: Lịch sử Tư liệu Singapore.
Tài liệu 6: Sự thành lập ASEAN: Dưới góc nhìn ngoại giao 
ASEAN được thành lập bởi các quốc gia sáng lập nhằm “quản lý tranh chấp giữa các quốc gia một cách thân thiện và ngăn cản những tranh chấp này phát triển thành xung đột. ASEAN được thành lập để vượt qua những khác biệt dân tộc, văn hóa và tôn giáo để theo đuổi các lợi ích chung. Nó được sinh ra để lấp những khoảng trống của sự thiếu hiểu biết và sự xa cách giữa các quốc gia. Nó được thành lập để xua tan những nghi kị giữa các nước thành viên. Nó còn nhằm giữ cho khu vực Đông Nam Á không trở thành một đấu trường cho các tranh chấp của kẻ mạnh. Đồng thời, đã có hy vọng – mới chỉ mơ hồ vào thời điểm đó - rằng hợp tác khu vực, cũng như sự ổn định trong khu vực, sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của dân tộc”.
Nguồn: Rodolfo C. Severino. 2008. ‘ASEAN’. Southeast Asia Background Series [Chuyên đề về Đông Nam Á], Số 10. tr. 5. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [Singapore: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á]. 
Lưu ý
1. Rodolfo C. Severino là Tổng Thư ký ASEAN từ 1998 đến 2002. 
Từ vựng

Sự xa cách: Sự cô lập hoặc một mình

Thân thiện: Một cách thân tình
Cầu nối: Liên kết hoặc kết nối

Tranh chấp: Đấu đá
Nghi kị: Không tin tưởng
Vượt qua: Đi qua, xa hơn, không dừng lại ở đó
Tài liệu 7 – Sự thành lập ASEAN:  Quan điểm của một Sáng lập viên
Lý do quan trọng nhất cho sự thành lập ASEAN là trên thực tế sự rút lui của các đế quốc thực dân để lại một khoảng trống quyền lực có thể thu hút các thế lực bên ngoài thâm nhập vào vì lợi ích chính trị. Vì chế độ thực dân đã huỷ hoại các mối quan hệ trong khu vực nên ý tưởng về việc các quốc gia láng giềng hợp tác cùng nhau trong một nỗ lực chung hết sức được khuyến khích. 
Thứ hai, nhiều người trong chúng ta, từ kinh nghiệm bản thân đều biết rằng, với Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á hay SEATO, sự hợp tác giữa các quốc gia khác biệt ở những vùng đất xa xôi có thể không hiệu quả. Vì vậy, chúng ta đã nỗ lực xây dựng mối hợp tác giữa những quốc gia lân cận và có lợi ích chung. 
Thứ ba, để tiếng nói được lắng nghe và có trọng lượng thì việc kết hợp sức mạnh đã trở thành nhu cầu bắt buộc đối với các quốc gia Đông Nam Á. Đó là thực tế mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Động cơ thúc đẩy những nỗ lực tập hợp lại của chúng ta chính là nhằm củng cố vị trí của chúng ta và bảo vệ chúng ta trước sự đấu đá của các siêu cường.

Cuối cùng, chúng ta đều nhận thức được rằng hợp tác và hội nhập phục vụ cho lợi ích của tất cả - điều mà những nỗ lực đơn lẻ không bao giờ có thể đạt được. 
Nguồn: Khoman, Thanat. 1992. ‘ASEAN Conception and Evolution’ [ASEAN hình thành và phát triển]. Sandhu, K.S. và các cộng sự (chủ biên). The ASEAN Reader [Bạn đọc ASEAN]. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies [Singapore: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á].  http://asean.org/?static_post=asean-conception-and-evolution-by-thanat-khoman.
Từ vựng

Tập hợp: Tham gia thành nhóm

Khác biệt: Khác nhau

Khoảng trống quyền lực:

Nỗ lực: Cố gắng, phấn đấu

Rút lui: Rời đi

Lưu ý
1. Thanat Khoman (1914 – 2016) là nhà ngoại giao và chính khách Thái Lan. Ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1959 đến 1971 và là Chủ tịch Đảng Dân chủ (1979 – 1982) và Phó Thủ tướng Thái Lan (1980 – 1982). Ông cũng được tôn vinh là một trong năm người sáng lập ra ASEAN. 

2. SEATO hay Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á (tồn tại từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 6 năm 1977) là một tổ chức quốc tế về phòng thủ tập thể ở Đông Nam Á. Nó được thành lập bằng việc ký Hiệp ước Manila vào tháng 9 năm 1954 và bao gồm tám thành viên (Australia, Pháp, New Zealand, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ). Khởi đầu được thành lập nhằm chống chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, SEATO bị đánh giá là thất bại do những xung đột và tranh chấp nội bộ. Tổ chức này giải thể năm 1977 sau khi nhiều thành viên không còn quan tâm và rút lui khỏi hiệp ước. 
Tài liệu 8: “ASEAN: Đóng góp cho sự ổn định và phát triển”

Khi Ali Moertopo và tôi trao đổi về các cơ chế mang lại sự hòa giải giữa hai quốc gia của chúng tôi sau sự kiện G-30s năm 1965, chúng tôi đã được Tổng thống Soeharto và Tun Abdul Razak (sau này là Phó Thủ tướng Malaysia) đề nghị xem xét trên quan điểm rộng hơn và liên hệ sự hoà giải Indonesia-Malaysia với khuôn khổ khu vực, trong đó bao gồm các nước láng giềng khác của chúng tôi, đặc biệt là nước Cộng hòa Singapore mới thành lập. Trên thực tế, chúng tôi cân nhắc về một tổ chức của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó các quốc gia chungsống như những láng giềng và bạn bè tốt để chúng ta không bị các quốc gia bên ngoài khiêu khích rồi chiến đấu với nhau. Chúng tôi ý thức được rằng trên thực tế, với tư cách là tiền thân của một tổ chức như vậy, ASA, gồm MALAYA, THÁI LAN và PHILIPPINES và Maphilindo, một hiệp hội gồm MALAYA, PHILIPPINES và INDONESIA, đã không thành công vì các mục tiêu chính trị hẹp hòi của họ.
Nguồn: Tan Sri M. Ghazali Shafie, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia. 1991. ‘ASEAN: Contributor to Stability and Development’ [ASEAN: Đóng góp cho Ổn định và Phát triển”]. Bài phát biểu chính tại hội nghị “ASEAN – Hôm nay và Ngày mai” [ASEAN – Today and Tomorrow] tại Đại học Luật và Ngoại giao, Boston, Hoa Kỳ vào ngày 11/11/1981. Bộ Ngoại giao Malaysia, Ban Thông tin Đối ngoại, , tr. 4. Trích trong Ang, Cheng Guan và Lim, Eddie. 2007. ASEAN 1967 to 1999: A Documentary History [ASEAN từ 1967 đến 1999: Lịch sử tự liệu]. tr. 11.

Lưu ý
1. Ali Moertopo (1924 – 1984) là một tướng lĩnh và nhân vật chính trị nổi tiếng trong Chế độ Trật tự Mới của tướng Suharto. 

2. Tướng Soeharto (Suharto) (1921 – 2008) là tổng thống thứ hai của Indonesia, nắm quyền trong vòng 31 năm, từ năm 1967 đến 1998. 
3. Tun Abdul Razak Hussein (1922 – 1976) là Thủ tướng thứ hai của Malaysia, nắm quyền từ năm 1970 đến 1976. Ông được biết đến là một trong năm nhà sáng lập ASEAN. 
4. Hiệp hội Đông Nam Á (ASA) (tồn tại từ tháng 7 năm 1961 đến tháng 8 năm 1967) và Maphilindo (1963) là hai tiền thân của tổ chức khu vực ở Đông Nam Á. ASA được thành lập như một tổ chức trung lập hướng tới hợp tác kinh tế, xã hội và khoa học trong khu vực Đông Nam Á. Maphilindo hoặc Đại Liên bang Malay được đề xuất bởi Tổng thống Diosdado Macapagal vào tháng 7 năm 1962 như một tổ chức Liên Malay. Tuy nhiên, cả hai tổ chức này đều tan rã do xung đột nội bộ gây ra bởi sự hình thành của quốc gia Malaysia. Philippines đã mở rộng tuyên bố của mình đối với Bắc Borneo (Sabah) nhằm đáp trả sự thành lập quốc gia Malaysia trong khi chính sách Đối đầu (Konfrontasi) của Indonesia đối với Malaysia đã dẫn đến việc giải thể Maphilindo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tìm đọc "ASA and ASEAN, 1961-1967: Southeast Asian Regionalism” [ASA và ASEAN, 1961 - 1967: Chủ nghĩa khu vực Đông Nam Á] của Vincent K. Pollard, tạp chí Asian Survey [Khảo sát Châu Á], tập 10, số 3 (tháng 3, 1970), tr 244-255.
Tài liệu 9: Quan điểm của S. Rajaratnam về lý do Singapore và các thành viên khác gia nhập ASEAN

Singapore hưởng ứng việc thành lập ASEAN vì họ nhìn thấy giá trị trong đó, với điều kiện tổ chức này không phải một sự tái sinh của SEATO hay ASA, hoặc một tổ chức chống cộng sản hay thân Mỹ, bởi nếu như thế thì chúng ta sẽ lặp lại sai lầm. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, ASEAN phải là một tổ chức khu vực về hợp tác kinh tế, chính trị và văn hóa. Chúng tôi không nhấn mạnh những động cơ chính trị vì người Trung Quốc và người Nga sẽ phản đối những động cơ đó. Trên thực tế, trong những năm đầu, cả Trung Quốc và Liên Xô đều buộc tội ASEAN là một con ngựa cưỡi cho chủ nghĩa đế quốc Mỹ, một âm mưu tân thuộc địa. ...
… No doubt unstated private thoughts also affected our respective decisions to support the ASEAN concept.
… Chắc chắn, những suy tính cá nhân không được nói ra đã ảnh hưởng tới những quyết định của chúng tôi trong việc ủng hộ khái niệm ASEAN. Tôi không rõ những suy tính cá nhân nào đã thúc đẩy người Philippines tham gia ASEAN vì cho đến lúc đó, họ vẫn chưa tham gia sâu vào dòng chảy chính của nền chính trị Đông Nam Á. Nhưng họ đã được kết nạp vì họ hợp tác với Indonesia trong việc đối đầu với quốc gia Malaysia mới ra đời, bao gồm cả Singapore. Người Thái Lan gia nhập do lo sợ Việt Nam trả thù và mối đe dọa từ cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, bạn thấy đó, mỗi quốc gia chúng ta đều có lý do riêng khi gia nhập ASEAN, ngoài mục tiêu chính là đảo ngược thuyết domino mà nhiều người, trong đó có những người cộng sản, đã dự đoán sẽ xảy ra sau chiến thắng của Việt Nam ở Đông Nam Á.
Nguồn: Rajaratnam, Sinnathamby. 1987. The Prophetic and the Political [Nhà tiên tri và Chính trị gia]. Ấn bản sô 1. Chan Heng Chee và Obaid ul Haq (chủ biên). Singapore: Graham Brash, tr. 490 – 491. 
Lưu ý
1. Sinnathamby Rajaratnam (1915 – 2006) là một nhà báo và nhà văn viết truyện ngắn; là Phó Thủ tướng Singapore (1980 - 1985) và là thành viên phục vụ lâu dài trong Nội các Singapore (1959 - 1988). Ông từng là Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên (1965 - 1980) và cũng được biết đến là một trong năm thành viên sáng lập của ASEAN.
2. SEATO hay Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á (tồn tại từ tháng 9 năm 1954 đến tháng 6 năm 1977) là một tổ chức quốc tế về phòng thủ tập thể ở Đông Nam Á. Nó được thành lập bằng việc ký Hiệp ước Manila vào tháng 9 năm 1954 và bao gồm tám thành viên (Australia, Pháp, New Zealand, Pakistan, Philippines, Thái Lan, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ). Ban đầu, SEATO được thành lập nhằm chống chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á, tổ chức này được đánh giá là thất bại do những xung đột và tranh chấp nội bộ. Nó giải thể năm 1977 sau khi nhiều thành viên không còn quan tâm và rút lui khỏi hiệp ước. 

Nguồn 10a: Bài báo trên tờ Thời báo New York về sự thành lập ASEAN

Đây là nỗ lực thứ ba nhằm thiết lập một tổ chức khu vực. Maphilindo, gồm Malaysia, Indonesia và Philippines, đã bị phá hủy bởi chính sách "đối đầu" của Sukarno. Hiệp hội Đông Nam Á (ASA), được thành lập vào năm 1961 bởi Thái Lan, Malaysia và Philippines, đã sụp đổ do chính quyền Manila đưa ra tuyên bố đối với Sabah ở phía Bắc Borneo.
Bầu không khí hiện nay thuận lợi hơn. Những nỗ lực hợp tác trong lĩnh vực thương mại và ngân hàng tại khu vực đồng bằng sông Mekong đang tiến triển. Sukarno đã bị loại bỏ và Cộng sản Trung Quốc đã đánh mất tầm ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. ASEAN sẽ rất hứa hẹn vì nó kéo Indonesia trở lại tham gia vào cuộc chơi. Về quy mô, Indonesia có dân số và giá trị tài sản lớn nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á.
Những quốc gia đã hai lần thất bại trong nỗ lực thống nhất khu vực này chắc chắn đã học được một số bài học để đạt được thành công trong lần thứ ba.

Nguồn: ‘Cooperation in Asia’ [Hợp tác ở Châu Á]. 9/8/ 1967. New York Times [Thời báo New York]. Trích dẫn trong cuốn sách của Ang, Cheng Guan và Lim, Eddie. 2007. ASEAN 1967 to 1999: A Documentary History [ASEAN 1967 đến 1999: Lịch sử tư liệu]. tr. 21.

Từ vựng

Thuận lợi: Có khả năng thành công cao

Tham gia vào cuộc chơi: Tham gia vào nhóm
Tài liệu 10b: Lời biên tập trong Tạp chí Kinh tế Viễn đông về sự thành lập ASEAN 

MẶC DÙ Tạp chí Kinh tế Viễn đông đã bày tỏ sự thất vọng về sự gia tăng của các tổ chức kinh tế quốc tế trong khu vực, nhưng việc thành lập mới đây của một tổ chức khác, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cần được hoan nghênh. Thành tựu của năm Bộ trưởng Ngoại giao của các nước chủ chốt liên quan - Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan - không chỉ đánh dấu việc hiện thực hoá nhu cầu hợp tác nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế và xã hội, mà còn (như đại diện của Singapore đã lưu ý) là sự sẵn sàng từ bỏ một số quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan hơn của họ.
NHƯNG MỘT KHUÔN KHỔ hợp tác không nên bị nhầm lẫn với kiến trúc thực sự. Phải nhớ rằng, mặc dù hầu hết những nghi ngờ ban đầu về khả năng của ASA trong việc tạo ra những thay đổi đáng kể trong khu vực đều xoay quanh thất bại của tổ chức này trong việc thu hút các quốc gia không liên kết, trên thực tế, tổ chức này đã sụp đổ do các thành viên theo đuổi những mục đích chính trị đối lập.
Câu hỏi quan trọng là liệu một thỏa thuận về nguyên tắc hợp tác ở cấp độ kinh tế có thể biến thành một thỏa thuận về thực hiện hay không - và ở đây các nước đang phát triển đã cho thấy họ chưa sẵn sàng đặt nhẹ lợi ích quốc gia trước mắt để đổi lấy với lợi ích kinh tế lâu dài. Tuy nhiên, họ đã tuyên bố một ý định tốt và tiến hành một bước đi đúng hướng.
Nguồn: Editorial ‘Welcome ASEAN’ [Lời ban biên tập “Chào mừng ASEAN”]. 13 – 19/8/1967. Far Eastern Economic Review [Tạp chí Kinh tế Viễn đông]. Tập 57, Số 7. Trích dẫn trong cuốn sách của Ang, Cheng Guan và Lim, Eddie. 2007. ASEAN 1967 to 1999: A Documentary History [ASEAN 1967 đến 1999: Lịch sử tư liệu]. tr. 20.

Từ vựng

Kiến trúc: Công trình xây dựng 
Xoay quanh: Phụ thuộc vào

Quan điểm: Lập trường 

Đặt nhẹ, xem nhẹ: Đối xử với tầm quan trọng thấp hơn
Tài liệu 11: Những gợi ý thay thế đối với lớp cuối cấp Tiểu học 
Giáo viên cung cấp cho học sinh bản photo lá cờ ASEAN để học sinh thảo luận theo nhóm. Có thể yêu cầu học sinh xác định thông qua thảo luận, động não hoặc tìm kiếm trên mạng, ý nghĩa biểu tượng của lá cờ ASEAN.
Sau đó, giáo viên bật bài ca ASEAN (http://asean.org/asean/about-asean/asean-anthem/hoặc trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=linTTWHu1YQ) để học sinh nghe. Có thể phát cho học sinh một bản photo lời bài hát sau khi nghe. 

Giáo viên gợi ý học sinh tìm hiểu về mục đích của ASEAN từ hai biểu tượng sau: Lá cờ và bài hát của ASEAN. 

Tiếp đó, giáo viên có thể chia học sinh thành các nhóm và phát cho các em quốc kỳ của các quốc gia thành viên ASEAN (ít nhất 3 quốc kỳ cho mỗi nhóm) và yêu cầu các em tìm hiểu trên mạng về ý nghĩa biểu tượng của các lá quốc kỳ. (Đây có thể là bài tập tiếp theo của hoạt động Tấm thẻ quốc gia trong bài học trước nếu các lá quốc kỳ chưa được đưa vào bài tập đó). Đối với quốc kỳ, sử dụng Tài liệu 2 - Quốc kỳ của các quốc gia thành viên ASEAN hiện cũng có trong tài liệu đó.  

Sau đó, học sinh so sánh và tìm ra những biểu tượng chung (ví dụ hình trăng khuyết là biểu tượng của Hồi giáo, các màu sắc giống nhau...) để thấy được sự tương đồng giữa các quốc gia thành viên ASEAN. 

Các em có thể lập bảng so sánh sự giống và khác nhau giữa quốc kỳ của các nước để dễ tham khảo. 
Sau đó, giáo viên có thể liên hệ những phát hiện của các em với lá cờ ASEAN để khơi gợi những hiểu biết về khát vọng chung đối với khu vực bất kể sự đa dạng (như có thể thấy trên các lá cờ). 
A. Các biểu tượng của ASEAN: Cờ, Biểu tượng và Bài ca
[image: image11.png]



Lá cờ ASEAN tượng trưng cho sự thống nhất của ASEAN và ủng hộ những nguyên tắc và sứ mệnh của ASEAN. Hàm ý của nó là thúc đẩy sự hiểu biết và đoàn kết trong ASEAN.  
Lá cờ ASEAN tượng trưng cho một ASEAN ổn định, hoà bình, thống nhất và năng động. 
Màu của lá cờ (xanh, đỏ, trắng và vàng) tượng trưng cho những màu sắc chủ đạo trên quốc kỳ của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. 

· Màu xanh: Hoà bình và ổn định 
· Màu đỏ: Can đảm và năng động 
· Màu trắng: Thuần khiết
· Màu vàng: Thịnh vượng
Biểu tượng của ASEAN nằm ở trung tâm lá cờ: 
· Trung tâm của biểu tượng là thân cây lúa, tượng trưng cho giấc mơ của những thành viên sáng lập ASEAN về một ASEAN bao trùm tất cả các quốc gia Đông Nam Á (10 quốc gia), được kết nối trong tình bạn và tình đoàn kết. 
· Vòng tròn tượng trưng cho sự thống nhất của ASEAN. 

B. Lời ca khúc ASEAN
URL Nguồn: http://www.asean.org/asean/about-asean/asean-anthem/ 

“Phong cách ASEAN” 

Tác giả: Ông Kittikhun Sodprasert, Ông Sampow Triudom, Bà Payom Valipatchra

Vút trời mây giăng cao lên
Lá cờ niềm tin trong tim nhau
ASEAN lòng quyết tâm như một
Nhìn về một thế giới chung
Hướng đến yên vui vốn từ khi khai sáng
Và sẽ muôn năm phồn vinh mãi.
Cùng dám mộng mơ gìn giữ sẻ chia.
Cùng đắp xây vì ASEAN
Cùng dám mộng mơ gìn giữ sẻ chia.
Vì đó là phong cách ASEAN
.
Câu hỏi: 

1. Ca khúc thể hiện những cung bậc tình cảm nào? 
2. Ca khúc muốn hướng tới điều gì? 

C. Gợi ý đối với Tài liệu phát tay dành cho học sinh

Tài liệu phát tay 1a: Bản đồ trống về Đông Nam Á 
Hãy nghiên cứu bản đồ dưới đây và xác định các quốc gia Đông Nam Á. 

Nguồn: https://www.eduplace.com/ss/maps/pdf/se_asia_pac_polnl.pdf 

Tài liệu phát tay 1b: Bản đồ trống về Đông Nam Á 

Hãy nghiên cứu bản đồ dưới đây và xác định các quốc gia Đông Nam Á. 
[image: image12.png]



Nguồn: http://aseanup.com/wp-content/uploads/2015/04/ASEAN-map-white-blank.jpg 

Tài liệu phát tay 2: Bản đồ Đông Nam Á 

[image: image13.png]Name. Date

g
oz B

L)
BURM) L 56
* vk
teylyi T v
il THAILAND

=5 Uiy

!
i ‘
AR | ot ‘

|
/' PAGIFIC OGEAN |

1 Gl »
\w—ﬁn a 7 ey AL | e
5 oot L st e | "SR
& L\M AL { cmean
DN Vi, MICRONES 8 e
e o e

T e

:;vggu\wu/ Sy gptovon
N

ot ~

m {‘\t«crsw :
INDIAN ! >
oy i )
| LA | | e

TuvaLy
Ny Flrstai*|

sus?|

new | |
AsTRALIA [purgbous |
|

Y /
[ “X e S |
| et zatann/
Lo
| | Wetngtn
\ ‘ g
\ ;
Outline Maps Education Place”

P —— waduplace.com
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Tài liệu phát tay 2b: Tìm từ
Em có thể tìm tên của các nước thành viên ASEAN trong ô chữ dưới đây hay không?
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Tài liệu phát tay 3: Sự hình thành ASEAN
Hãy xem kỹ video và thử xem em có thể điền vào chỗ trống dưới đây hay không. Câu trả lời có trong video.
1. ASEAN được thành lập vào ngày ______________________________________

2. Mục đích của ASEAN là: 

a. Thúc đẩy ________________________, tiến bộ xã hội và ______________________________________________. 

b. Tăng cường _______________________________________ thông qua công lý và pháp trị. 

3. Ngày nay, ASEAN có ______________________________ quốc gia thành viên. 

4. ASEAN dựa vào quá trình _________________________________ và __________________________.

5. Bản ___________________________________________ được ký vào năm 2008. 

6. Ba cột trụ của ASEAN được tạo ra bởi Hiến chương ASEAN gồm 
a. Cộng đồng ___________________________________ ASEAN;

b. Cộng đồng ___________________________________ASEAN; và
c. Cộng đồng ___________________________________ ASEAN.
Tài liệu phát tay 3b: Sự hình thành ASEAN
Hãy xem kỹ video và thử xem em có thể điền vào chỗ trống dưới đây hay không. Câu trả lời có trong video.
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Tài liệu phát tay 4: Video Lịch sử Hình thành của ASEAN
Hãy xem kỹ video và thử xem em có thể điền vào chỗ trống dưới đây hay không. Câu trả lời có trong video.

1. Điền tên các nước thành viên ASEAN. Có 10 nước!

	1.
	6.

	2.
	7.

	3.
	8.

	4.
	9.

	5.
	10.


2. Tên đầy đủ của ASEAN là

___________________________________________________________________. 

3. Tiền thân của ASEAN là ASA hoặc

___________________________________________________________________. 

4. ASEAN được thành lập tại (thành phố) ________________________________ vào ngày
_________________________
5. Nối 5 nhân vật sáng lập của ASEAN với quốc gia của họ.

	Adam Malik
	· 
	· Philippines

	Narciso R. Ramos
	· 
	· Singapore

	Tun Abdul Razak
	· 
	· Thailand

	S. Rajaratnam
	· 
	· Malaysia

	Thanat Khoman
	· 
	· Indonesia


Tài liệu phát tay 5: Tài liệu hỗ trợ thảo luận
Hãy đọc những tài liệu dưới đây 
· Tài liệu 6: Sự thành lập ASEAN: Quan điểm của một nhà ngoại giao
· Tài liệu 7: Sự thành lập ASEAN: Quan điểm của một sáng lập viên
· Tài liệu 8: ‘ASEAN: Đóng góp cho Ổn định và Phát triển’

· Tài liệu 9: Quan điểm của S. Rajaratnam về lý do Singapore và các thành viên khác gia nhập ASEAN
· Tài liệu 10a: Bài báo trên tờ Thời báo New York về sự hình thành ASEAN, hoặc
· Tài liệu 10b: Lời Ban biên tập trong Tạp chí Kinh tế Viễn đông về sự thành lập ASEAN  

Thảo luận trong nhóm về những câu hỏi sau đây: 

1. Tại sao ASEAN lại được thành lập? Những lý do gì đã dẫn tới sự thành lập ASEAN? 

2. Tại sao các nhà lãnh đạo ở Đông Nam Á lại nghĩ rằng ASEAN là cần thiết? ASEAN phục vụ những mục đích gì? 
3. Nêu một số xung đột xảy ra ở Đông Nam Á ở thời điểm đó (giữa các quốc gia thành viên)? 
4. Liệu có mô hình hợp tác khu vực nào khác mà ASEAN có thể học tập không?

Em có thể tìm thêm thông tin từ những nguồn khác để củng cố cho câu trả lời của mình. 
Bài 4 Hình dung về Đông Nam Á
Tiết 1b ASEAN với tư cách là một tổ chức khu vực
Tài liệu và Tài liệu phát tay
Tài liệu 12: Tuyên bố Bangkok, 1967
Tuyên bố Bangkok 1967, hay Tuyên bố ASEAN, là văn bản khai sinh của ASEAN. Văn bản này được ký tại Bangkok (vì thế nó được đặt tên là Tuyên bố Bangkok) vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 bởi bộ trưởng ngoại giao của năm quốc gia sáng lập ASEAN, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận như một hành động bày tỏ sự đoàn kết giữa năm quốc gia nhằm chống lại sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Trên thực tế, Tuyên bố Bangkok quy định các nguyên tắc cơ bản của ASEAN, đó là hợp tác, hữu nghị và không can thiệp. Hiện nay, ngày 8 tháng 8 được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập ASEAN.
Tuyên bố Bangkok bắt đầu bằng một lời mở đầu, hay lời giới thiệu, trong đó nêu lên những mối quan tâm chính của những người sáng lập. Họ tin tưởng về sự cần thiết phải có mối quan hệ mạnh mẽ hơn trong hợp tác và đoàn kết khu vực và mong muốn tạo ra một nền tảng vững chắc cho hành động thống nhất hướng tới hợp tác khu vực. Hợp tác khu vực sẽ được thực hiện trên tinh thần bình đẳng và hợp tác, và được xem như là cách góp phần vào hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, họ cũng nhận thức được một thực tế rằng quốc gia của họ có trách nhiệm chung đối với việc đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Do đó, họ nhấn mạnh coi trọng hợp tác khu vực, tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước láng giềng.
Tuyên bố Bangkok bao gồm năm điều. Điều 1 nói về sự thành lập ASEAN, trong khi Điều 2 nêu các tôn chỉ và mục đích của ASEAN. Điều 3 quy định các cơ chế mà nhờ đó ASEAN hy vọng sẽ đạt được mục tiêu của mình như các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên, việc thành lập một Uỷ ban Thường trực, các ủy ban đặc biệt và các ủy ban thường trực cũng như Thư ký quốc gia tại mỗi nước thành viên. Điều 4 quy định các tiêu chí thành viên của ASEAN, trong khi Điều 5 tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản và mục tiêu của ASEAN.
Tài liệu 13: Bảng biểu các sự kiện chính trong lịch sử ASEAN 
	Thời gian
	Sự kiện

	Tháng 8/1967

	ASEAN được thành lập tại Bangkok với 5 thành viên sáng lập. Tuyên bố Bangkok được ký ngày 8 tháng 8 năm 1967


	
	

	1971
Tháng 2/1976
	Các thành viên ASEAN ký Tuyên bố về Khu vực của Hoà bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN). Tuyên bố này nhắc lại quyết tâm của ASEAN trong việc duy trì tính trung lập và không liên kết ở Đông Nam Á và để đảm bảo hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực.
Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Bali, Indonesia.

	
	ASEAN ra Tuyên bố ASEAN Concord hay Tuyên bố Bali 1. Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) cũng được ký kết.


	Tháng 9/1978
	Hội nghị Bộ trưởng ASEAN- Cộng đồng kinh tế châu Âu đầu tiên diễn ra tại Brussels, Bỉ.


	Tháng 1/1984
	Brunei Darussalam gia nhập ASEAN.



	1994
	Diễn đàn khu vực ASEAN (ASEAN Regional Forum) được thành lập. Diễn đàn khu vực ASEAN chú trọng vào phụ thuộc lẫn nhau về an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương. Các thành viên tham gia hiện nay bao gồm các nước thành viên ASEAN, Úc, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Liên bang Nga và Hoa Kỳ.


	Tháng 7/1995
	Việt Nam gia nhập ASEAN.



	15/12/1995
	Các thành viên ASEAN ký Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ). 



	Tháng 7/1997
	Lào và Myanmar gia nhập ASEAN.



	Tháng 12/ 1997
	Hội nghị ASEAN+3 lần thứ nhất diễn ra với sự tham dự của các thành viên ASEAN và các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.


	Tháng 12/1997
	Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ nhất diễn ra tại Malaysia.

	15/12/1997 
	ASEAN thông qua Tầm nhìn ASEAN 2020, đưa ra hình dung về một khu vực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và gắn bó với sự hợp tác tích cực và cộng đồng đùm bọc.

	1998
	Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội thông qua Kế hoạch hành động Hà Nội nhằm triển khai Tuyên bố về Tầm nhìn ASEAN 2020. 


	Tháng 4/1999
	Campuchia gia nhập ASEAN.



	4/11/ 2002
	ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho những vấn đề liên quan đến biển Đông. 


	7/10/ 2003
	ASEAN ra Tuyên bố ASEAN Concord II (Tuyên bố Bali 2), nêu lên mục tiêu thành lập Cộng đồng ASEAN. 



	Tháng12/2005
	Hội nghị ASEAN+6 lần thứ nhất, còn được gọi là Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tham dự có các quốc gia thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand.



	20/11/2007
	Các thành viên ASEAN ký bản Hiến chương ASEAN, bước đi đầu tiên hướng tới việc thành lập một khu vực thương mại tự do vào năm 2015. Hiến chương ASEAN có hiệu lực vào ngày 15 tháng 12 năm 2008. 


	Tháng 2/2009
	Các thành viên ASEAN phê chuẩn Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009 – 2015). 



	Tháng 10/ 2009 
	ASEAN thành lập Uỷ ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR). 



	7/11/2011
	ASEAN phê chuẩn Tuyên bố Bali về Cộng đồng ASEAN (Bali Concord 3), trong đó khẳng định cam kết của ASEAN về xây dựng một quan điểm chung trong ứng phó với các vấn đề toàn cầu và tăng cường vai trò của ASEAN trong các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) để đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.


	31/12/2015
	Cộng đồng ASEAN được thành lập với ba trụ cột chính là Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hoá-Xã hội.  




Tài liệu phát tay 6: Tuyên bố Bangkok, 1967
Hãy đọc bản Tuyên bố Bangkok 1967 trong nhóm và điền vào sơ đồ. 

Tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Bangkok), Bangkok, 8 tháng 8 năm 1967
Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề chính trị kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, Phó Thủ tướng Malaysia, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan:

NHẬN THỨC được sự tồn tại của các mối quan tâm lẫn nhau và các vấn đề chung giữa các nước Đông Nam Á và tin tưởng vào sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa các mối quan hệ đoàn kết và hợp tác sẵn có trong khu vực;
MONG MUỐN xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực ở Đông Nam Á trên tinh thần bình đẳng và hợp tác để góp phần vào hoà bình, tiến bộ và thịnh vượng ở khu vực;
Ý THỨC được rằng trong một thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, cách tốt nhất để thực hiện các lý tưởng thiết tha về hoà bình, tự do, công bằng xã hội và phúc lợi kinh tế là tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường quan hệ láng giềng tốt và sự hợp tác có ý nghĩa giữa các nước trong khu vực vốn đã gắn bó với nhau bởi các quan hệ lịch sử và văn hoá;
CHO RẰNG các nước Đông Nam Á có trách nhiệm chính trong việc tăng cường ổn định kinh tế và xã hội của khu vực và bảo đảm sự phát triển đất nước một cách hoà bình và tiến bộ; và rằng các nước này quyết tâm đảm bảo sự ổn định và an ninh của mình không có sự can thiệp từ bên ngoài dưới bất cứ hình thức hoặc biểu hiện nào nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc của mình phù hợp với những lý tưởng và nguyện vọng của nhân dân mình;
KHẲNG ĐỊNH rằng sự tồn tại của tất cả các căn cứ nước ngoài là tạm thời và chỉ được duy trì với sự thoả thuận công khai của các nước hữu quan và không được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để phá hoại nền độc lập dân tộc và tự do của các quốc gia trong khu vực hoặc làm phương hại đến các quá trình phát triển một cách có trật tự của các quốc gia này.
NAY TUYÊN BỐ :
THỨ NHẤT, thành lập một Hiệp hội hợp tác khu vực giữa các nước Đông Nam Á được gọi là Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
THỨ HAI, tôn chỉ và mục đích của Hiệp hội sẽ là:
1. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hoá trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường cơ sở cho một cộng đồng các Quốc gia Đông Nam Á hoà bình và thịnh vượng;
2. Thúc đẩy hoà bình và ổn định khu vực bằng việc tôn trọng công lý và nguyên tắc luật pháp trong quan hệ giữa các quốc gia trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc;
3. Thúc đẩy sự cộng tác tích cực và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề cùng quan tâm trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học-kỹ thuật và hành chính; 

4. Giúp đỡ lẫn nhau dưới các hình thức đào tạo và cung cấp các phương tiện nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục, chuyên môn, kỹ thuật và hành chính;

5. Cộng tác có hiệu quả hơn để sử dụng tốt hơn nền nông nghiệp và các ngành công nghiệp của nhau, mở rộng mậu dịch kể cả việc nghiên cứu các vấn đề về buôn bán hàng hoá quốc tế, cải thiện các phương tiện giao thông, liên lạc và nâng cao mức sống của nhân dân;

6. Thúc đẩy việc nghiên cứu về Đông Nam Á;

7. Duy trì sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi với các tổ chức quốc tế và khu vực có tôn chỉ và mục đích tương tự và tìm kiếm các cách thức nhằm đạt được một sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các tổ chức này.

THỨ BA, để thực hiện các tôn chỉ và mục đích này, sẽ thiết lập bộ máy dưới đây:

(a) Hội nghị hàng năm của các Ngoại trưởng sẽ được tiến hành trên cơ sở luân phiên và được gọi là Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN. Các hội nghị đặc biệt của các Ngoại trưởng có thể được triệu tập nếu có yêu cầu;

(b) Một Uỷ ban Thường trực với Ngoại trưởng nước chủ nhà hoặc đại diện của ông làm Chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban là các Đại sứ của các Quốc gia thành viên khác được bổ nhiệm ở đó, sẽ thực hiện các công việc của Hiệp hội trong thời gian giữa các Hội nghị Ngoại trưởng. 

(c) Các ủy ban Ad hoc (tạm thời) và các uỷ ban thường trực gồm các chuyên gia và quan chức về các vấn đề cụ thể.

(d) Một Ban thư ký quốc gia ở mỗi nước thành viên để đại diện cho nước mình thực hiện các công việc của Hiệp hội và phục vụ các hội nghị thường niên hoặc đặc biệt của các Ngoại trưởng, của Uỷ ban thường trực và của các Uỷ ban khác mà có thể sau này được lập ra.

THỨ TƯ, Hiệp hội này mở rộng cho tất cả các Quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tán thành các tôn chỉ, nguyên tắc và mục đích nói trên tham gia.

THỨ NĂM, Hiệp hội này đại diện cho ý chí tập thể của các Quốc gia ở Đông Nam Á gắn bó với nhau bằng tình hữu nghị và hợp tác và thông qua các nỗ lực chung và cùng hy sinh để đảm bảo cho nhân dân mình và cho các thế hệ mai sau được hưởng hoà bình, tự do và phồn vinh. 

LÀM tại Băng-cốc, ngày tám tháng tám năm một ngàn chín trăm sáu mươi bẩy.

Nguồn: ASEAN. 1967. Tuyên bố ASEAN (Tuyên bố Bangkok), http://www.asean.org/the-asean-declaration-bangkok-declaration-bangkok-8-august-1967/
Tài liệu phát tay 7: Sơ đồ về Tuyên bố Bangkok 

Tài liệu phát tay 8: Hiến chương ASEAN (Chương 1, Điều 1) 

Hiến chương ASEAN 

Hãy đọc đoạn trích từ Hiến chương ASEAN dưới đây. 

Chương I

Các Mục tiêu và Nguyên tắc

Điều 1

Các Mục tiêu

Các mục tiêu của ASEAN là: 

1. Duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định và tăng cường hơn nữa các giá trị hướng tới hòa bình trong khu vực;
2. Nâng cao khả năng tự cường khu vực thông qua đẩy mạnh hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội;
3. Duy trì Đông Nam Á là một Khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác;
4. Đảm bảo rằng nhân dân và các quốc gia thành viên ASEAN được sống hoà bình với toàn thế giới nói chung trong một môi trường công bằng, dân chủ và hòa hợp;
5. Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất với sự ổn định, thịnh vượng, có khả năng cạnh tranh và liên kết kinh tế cao, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, bao gồm sự dịch chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ và dòng đầu tư; di chuyển thuận lợi của các doanh nhân, những người có chuyên môn cao, những người có tài năng và lực lượng lao động phổ thông, và sự dịch chuyển tự do của dòng vốn;
6. Giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau;
7. Tăng cường dân chủ, thúc đẩy quản trị tốt và pháp quyền, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, với sự tôn trọng thích đáng các quyền và trách nhiệm của các quốc gia thành viên ASEAN;
8. Đối phó hữu hiệu với tất cả các mối đe dọa, các loại tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức xuyên biên giới, phù hợp với nguyên tắc an ninh toàn diện;
9. Thúc đẩy phát triển bền vững nhằm bảo vệ môi trường khu vực, tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn di sản văn hóa và chất lượng cuộc sống cao của người dân khu vực;
10. Phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo lâu dài, trong khoa học và công nghệ, để tăng cường việc trao quyền cho các dân tộc ASEAN và thúc đẩy Cộng đồng ASEAN;
11. Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN thông qua việc tạo điều kiện để họ được bình đẳng tiếp cận các cơ hội về phát triển con người, phúc lợi và công bằng xã hội;
12. Tăng cường hợp tác trong việc xây dựng cho người dân ASEAN một môi trường an toàn, an ninh và không có ma túy;
13. Thúc  đẩy  hình  thành  một  ASEAN  hướng  về  nhân  dân,  trong  đó khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia và hưởng lợi từ tiến trình liên kết và xây dựng cộng đồng ASEAN;
14. Đề cao bản sắc ASEAN thông qua việc nâng cao hơn nữa nhận thức về sự đa dạng văn hoá và các di sản của khu vực; và
15. Duy trì vai trò trung tâm và chủ động của ASEAN như một động lực chủ chốt trong quan hệ và hợp tác với các đối tác bên ngoài trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch và hòa nhập. 

Nguồn: ASEAN. 2007. “Hiến chương ASEAN”. http://asean.org/asean/asean-charter/.   

Trở lại phần tôn chỉ và mục đích của ASEAN trong bản Tuyên bố Bangkok 1967 (Điều 2) và thảo luận: 

1. Các tôn chỉ và mục đích của ASEAN thể hiện trong Tuyên bố Bangkok và Hiến chương ASEAN giống nhau như thế nào? 

2. Chúng khác nhau ra sao?

3. Tại sao em cho rằng chúng giống nhau? Tại sao em cho rằng chúng khác nhau?
Ghi lại câu trả lời vào sơ đồ.
Tài liệu phát tay 9: Sơ đồ Hiến chương ASEAN 


Nước X


Diện tích: 


Dân số: 


Ngôn ngữ chính thức: 


Thủ đô: 


Tiền tệ: 


Người đứng đầu Nhà nước: 


Loại hình Chính phủ: 


Loại hình Chính phủ: 


Thời điểm trở thành thành viên của ASEAN: 





Hãy vẽ quốc kỳ của đất nước này vào đây: 























Màu sắc của quốc kỳ tượng trưng cho điều gì? 











Các hình của quốc kỳ tượng trưng cho điều gì? 











Em có thể nói thêm điều gì về lá quốc kỳ này? 








Nhận thức được tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Đông Nam Á, ASEAN được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 đã ra tuyên bố đặc biệt là thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực cũng như tăng cường hoà bình và ổn định khu vực thông qua công lý và pháp trị.





Ngày nay, với 10 quốc gia thành viên, ASEAN là một khối thống nhất trên tinh thần bình đẳng và hợp tác cam kết tăng cường hơn nữa tinh thần cộng đồng và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tham vấn và đồng thuận.  





Năm 2008, việc ký kết Hiến chương ASEAN đã thúc đẩy sự quyết tâm của các thành viên và tạo ra sự hợp tác chặt chẽ hơn trên ba trụ cột, Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN; Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN. 





Tận dụng thiện chí và mong muốn của chính phủ và người dân các nước ASEAN, đồng thời công nhận những tiến bộ đã đạt được, ASEAN đã xây dựng Tầm nhìn 2020 theo hướng thực hiện Cộng đồng ASEAN và Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015.





Hướng tới mục tiêu này, ASEAN thiết lập ba con đường dẫn tới sự tiến bộ - ba Cộng đồng ASEAN. Khuyến khích các cuộc thảo luận tập thể và lập nhiều kế hoạch định hướng tương lai, Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN nhằm đảm bảo an ninh toàn diện trên cơ sở tôn trọng nguyêntắc của pháp luật, nhân quyền và quản trị tốt thông qua chia sẻ trách nhiệm và tư duy hướng ngoại năng động. Cộng đồng Kinh tế ASEAN hướng tới một cộng đồng huy động các nguồn lực để tăng sự phồn thịnh và phúc lợi kinh tế, đồng thời giảm bớt sự bất bình đẳng xã hội. Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN hướng tới con người và tập trung vào phát triển con người có trách nhiệm xã hội để đạt được sự đoàn kết bền vững, nâng cao hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình láng giềng tốt đẹp. 





ASEAN tích cực tham gia vào các tổ chức khu vực và quốc tế cũng như các chính phủ trong nhiều lĩnh vực các bên cùng quan tâm thông qua việc ký nhiều hiệp định song phương và đa phương với các bên. ASEAN đi đầu trong việc mang lợi ích của một thế giới ngày càng hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau tới người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong khu vực.





Để đáp ứng nhu cầu của các quốc gia thành viên và của nhân dân, nhiều hội đồng ASEAN và các cơ quan tư vấn cố gắng lắng nghe người dân ASEAN và ủng hộ nguyện vọng của các nước thành viên. Cho dù là trong Cộng đồng ASEAN hoặc giữa các quốc gia ASEAN và các phần còn lại của thế giới thì ASEAN vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần hợp tác để tạo ra nhiều cơ hội hơn, đảm bảo chất lượng cuộc sống và hòa bình.





ASEAN là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, một gia đình gồm mười quốc gia ở vùng Đông Nam của châu Á. Nó bao gồm các nước Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.





Tiền thân của ASEAN là Hiệp hội Đông Nam Á hoặc ASA. ASA là tổ chức khu vực gồm Philippines, Malaysia và Thái Lan, được hình thành vào năm 1961.





Sau đó, ASEAN được khai sinh vào ngày 08 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok với việc các ngoại trưởng Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines gặp gỡ tại Bangkok để ký Tuyên bố ASEAN, chính thức thành lập tổ chức mà ngày nay được gọi là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Năm bộ trưởng này được gọi là những người sáng lập ASEAN.





Tầm nhìn của họ là đoàn kết tất cả các quốc gia Đông Nam Á đã được thực hiện khi ASEAN mở rộng để kết nạp Brunei Darussalam vào ngày 8 tháng 5 năm 1984, Việt Nam vào ngày 28 tháng 7 năm 1995, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Myanmar vào ngày 23 tháng 7 năm 1997, và Campuchia ngày 30 tháng 4 năm 1999.





Từ năm quốc gia, ASEAN ngày nay bao gồm mười thành viên với sự đa dạng về văn hóa, nhưng thống nhất trong một hành trình chung để trở thành một cộng đồng ASEAN.





ASEAN, chúng ta nhiều nhưng là một. 





Màu xanh biểu thị điều gì?





Màu trắng biểu thị điều gì?


 





Màu đỏ biểu thị điều gì?





Màu vàng thể hiện điều gì? 


 





Đây là cờ và biểu tượng ASEAN. Các màu sắc biểu hiện điều gì?





Mười thân cây lúa biểu thị điều gì? 


 





Vòng tròn thể hiện điều gì? 


 





ASEAN dự kiến sử dụng những cách thức nào để đạt được mục tiêu? (Đọc Điều 3)





Mục tiêu của ASEAN là gì? (Đọc Điều 2)





ASEAN hy vọng đạt được những mục tiêu đó như thế nào?  (Đọc Điều 2)





ASEAN: Đọc Tuyên bố Bangkok 
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Trong nhóm của em, hãy đọc kỹ Tuyên bố Bangkok 1967 và thảo luận những câu trả lời cho câu hỏi dưới đây: 





ASEAN: Đọc Hiến chương ASEAN 





Trong nhóm của em, hãy đọc kỹ Hiến chương ASEAN 2007 và thảo luận những câu hỏi dưới đây: 

































































































































































Những Mục tiêu nào của ASEAN được tuyên bố trong Hiến chương ASEAN?





Chúng giống với Tuyên bố Bangkok như thế nào? 





Chúng khác với Tuyên bố Bangkok như thế nào? 








� Theo Phan Tuấn Quốc. 9/9/2009


� HYPERLINK "http://baihatdich.blogspot.com/2010/12/asean-way-vi.html" �http://baihatdich.blogspot.com/2010/12/asean-way-vi.html�
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